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S6: 329/QD-TCT Ha Ngi, ngay 27 thang 03 nam 2014

‘ ‘ QUYET PINH o , '
VE VIEC BAN HANH QUY TRINH QUAN LY PANG KY THUE

TONG CUC TRUONG TONG CUC THUE

Can cir Ludt Quan 1y thué, Ludt sita déi bo sung Ludt Quan 1y thué, cdc Ludt thué va
cdc van ban hudng dan thi hanh;

Can cir Ludt xit 1y vi pham hanh chinh sé 15/2012/QH13 ngay 20/06/2012;

Can cir Thong tur 50 80/2012/TT-BTC ngay 22/5/2012 cua B¢ Tai chinh huong dan Ludgt
Quan ly thue vé dang ky thué,

Can cir Quyét dinh s6 115/2009/0D-TTg ngay 28/9/2009 cuia Thu twong Chinh phii quy
dinh chure nang nhiém vy, quyén han va co cau to chuc cua To ong cuc Thué truc thuéc B Tai
chinh va cac van ban quy dinh cu thé chirc nang, nhiém vu, quyén han cua cdc don vi thugc
Téng cuc Thué, Cuc Thué va Chi cuc Thué;

Can cir Quyét dinh sé 78/2007/QD-BTC ngay 18/9/2007 cua B¢ truong Bo Tai chinh vé
viéc ban hanh Quy ché huéng dan, gidi dap viedng mdc vé chinh sach thué, quan 1y thué va gidi
quyét cdc thii tuc hanh chinh thué ciia ngwoi ndp thué theo co ché “mot civa”;

Theo dé nghi cua Vu truong Vu Ké khai va ké toan thué thudc T 5ng cuc Thué,

QUYET PINH:

Piéu 1. Ban hanh kém theo Quyet dinh nay Quy trinh quan ly dang ky thué theo quy
dinh cta Luat Quan 1y thué, Luat stra d6i bd sung Luat Quan 1y thué, cac Luat thué va cac van
ban huéng dan thi hanh.

Piéu 2. Quyét dinh nay thay thé Quyét dinh sb 443/QD-TCT ngay 29/4/2009 cua Téng
cuc truong Tong cuc Thué vé viée ban hanh Quy trinh quéan 1y dang ky thué.

Piéu 3. Quyét dinh nay c6 hiéu luc thi hanh ké tir ngay ky. Thu trudng cac Vu, Pon vi
tuong duong thudc va truc thudc Téng cuc Thué: Cuc truong Cuc Thué céac tinh, thanh phé
truc thudc Trung wong, Chi cuc truéng Chi cuc Thué céac quan, huyén, thi xa, thanh phé chiu
trach nhiém thi hanh quyét dinh nay./.

Noi nhin: TONG CUC TRUONG
- Nhu Diéu 3;
- Lanh dao B6 Tai chinh (dé b/c);
- Lanh dao Tong cuc Thué;
- Luu: VT, KK (10b).
Bui Van Nam

QUY TRINH



QUAN LY PANG KY THUE
(Ban hanh kém theo Quyét dinh $6: 329/0D-TCT ngay 27 thang 03 nam 2014
cua To ong cuc truong To ong cuc Thué)

Chuong I
QUY DINH CHUNG

I. MUC PiCH

- Thyc hién cac quy dinh vé dang ky thué cua Luat Quan ly thué, Luat sira d6i bo sung
Luat Quan ly thué va cac van ban quy pham phap luat huong dan thi hanh Luat Quan ly thug;

- Chuéan hoé cong tac quan 1y nguoi ndp thué nham muc dich nang cao ning lyc, hiéu
qua hoat dong ctia bo may quan 1y thué.

IL. PHAM VI AP DUNG

- Quy trinh nay ap dung cho co quan thué cac cap: Tong cuc Thué, Cuc Thué va Chi
cuc Thué trong viéc quan ly ding ky thué cua ngudi ndp thué.

- Quy trinh nay duoc ap dung giai quyet dang ky méi ma sb thué, thay dbi thong tin
dang ky thué, chdm dut va khoi phuc ma sd thué.

II1. GIAI THICH TU NGU

1. Cac cum tir viét tit trong quy trinh

- NNT: Ngudi nop thué;

- MST: M4 sb thué;

- MSDN: M3 sb doanh nghiép;

- MLNS: Muc lyc ngan sach

- S& KHDPT: S Ké hoach va Pu tu tinh, thanh phé truc thude Trung wong;
- DKT: Ping ky thué;

- CQT: Co quan thué;

- CQ bKKD: Co quan dang ky kinh doanh;

2. Cac by phan tham gia thuc hién quy trinh

- B§ phén ké khai va ké toan thué (B§ phan KK&KTT): Vu Ké khai va K& toan thué
thudc Tong cuc Thué, Phong Ké k}lai va K¢ toan thué thudéc Cuc Thué; Boi Ké khai, Ké toan
thué va Tin hoc thudc Chi cuc Thué.

- B6 phén ding ky thué (B§ phan PKT): La bo phan chiu trach nhiém giai quyét hd
so DKT cua NNT thudc b phan KK&KTT.

- B0 phén quan ly cac khoan thu tir d?rlt:q Phong quan 1y cac khoan thu tir dat hodc Bo
phan quan 1y cac khoan thu tir dat thudc Ph@;ng Tong hop - Nghiép vu - Du toan tai Cuc Thug;
Poi trude ba va thu khac thuoc Chi cuc Thueé.

- B0 phan quan ly thué thu nhép ca nhén: Phong quan ly thué thu nhap ca nhan thudc
Cuc Thug; D1 thué€ thu nhap ca nhan thudc Chi cuc Thueé.

_ - B§ phin Hanh chinh vin thw (B¢ phn HCVT): Phong Hanh chinh - Quan tri - Tai
vu - An ghi thuoc Cuc Thué; D61 Hanh chinh - Nhan su - Tai vu - Quan tri - An chi thudc Chi
cuc Thue;



- B phén tuyén truyén hd tro (B¢ phin TTHT): Phong Tuyén truyén - HJ trg nguoi
ndp thué thudc Cuc Thué; Doi Tuyén truyén va H trg nguoi ndp thué thuée Chi cuc Thué;

- B phén quan ly ng (B phén QLN): Phong Quan ly ng va cudng ché ng thué thuoce
Cuc Thué; Doi Quan Iy no va cudng ché no thué va cac bd phan quan Iy no thué thude cac doi
thué tai Chi cuc Thué;

- By phan Thanh tra thué, B phan Kiém tra thué: Phong Kiém tra thué, phong
Thanh tra thué thudc Cuc Thué; Doi Kiém tra thué, Doi thanh tra thué thudc Chi cuc Thué;

, - B(.)’phan tin hoc: Phong Tin hoc tai Cuc Thué; Bo phan tin hoc thudc P()l Ké khai -
Keé toan thué va tin hoc hodc b phan dugc giao nhiém vy tin hoc tai Chi cuc Thug;

- B6 phan “mot cira”: Bo phan duoc thanh 1ap theo Quyét dinh sé 78/2007/QD-BTC
ngdy 17/9/2007 cua B trudéng Bo Tai chinh thudc co quan thué cac cip, 1a bd phén truc tiép
tiép nhan cac hd so cuia NNT giri dén co quan thué va tra két qua xir Iy cta co quan thué cho
NNT. Cyc trudng cac Cuc Thué, Chi cuc truong cac Chi cuc Thué tuy theo tinh hinh thyc té tai
don vi dé phan cong, sip xép can bo tai B4 phan “mot cira” cho phu hop véi quy dinh, dam bao
giai quyét cong viéc thuan tién, linh hoat, khong gay phién ha cho NNT.

3. Mt s6 tir ngir sir dung trong quy trinh

- H6 so ding ky thué: 1a cum tir dung dé chi to khai dang ky thué va cac tai lidu lién
quan (bang k&; phu luc; ban sao khong yéu cau chung thuc Gidy chung nhan dang ky kinh
doanh, Glay chung nhan dau tu hoic Quyet dinh thanh 1ap hodc cac gidy to trong dwong khac;
ban gbc Gidy ching nhan dang ky thué, ban sao khong yéu cau chimg thuc Gidy chimg nhan
dang ky kinh doanh diéu chinh theo tén méi hodc cac gidy to tuong dwong khac; ban sao khong
yéu cau chtng thuc chimg minh nhan dan hodc chimg minh quan d6i hodc ho chiéu;...) do NNT
lap va giri dén CQT theo quy dinh.

- Quy trinh phoi hop trao ddi thong tin ding ky doanh nghiép: 1a Quy trinh phbi
hop trao ddi thong tin ding ky doanh nghiép gilta co quan Thué va co quan bang ky kinh
doanh ban hanh kém theo Quyét dinh s6 1403/QD-TCT ngay 01/09/2010 cua Tong cuc trudng
Tdong cuc Thué.

- Ung dung ding ky thué: : la thuat ngtr dung dé chi hé thong cac tmg dung quan ly
thong tin DKT tai co quan thué cic cap bao gom: ung dung Quan ly thué thu nhdp ca nhan
(QLT-TNCN), rng dung dang ky thué cdp Tong cuc (TTC); tng dung ding ky thué cip Cuc
(TINC); tng dung dang ky thué cap Chi cuc (TINC-TT);

- Ung dung theo déi nhin, tra hd so thué (QHS): 1 ing dung cong ngh¢ thong tin

theo doi viéc nhan ho so cua NNT va tra két qua cho NNT tai CQT, bao gdbm tng dung theo
ddi nhén, tra hd so cip Cuc (QHS) va cap Chi cuc (QHSCC).

Chwong 11
NOI DUNG QUY TRINH

I. HO SO PANG KY THUE

1. Hwéng dén lap ho so

a) Truong hop NNT thanh lap, hoat dong theo Luat Doanh nghiép (bao gérp ca cac chi
nhanh, van phong dgi dién, giia di€m kinh doanh): CQ DPKKD cap tinh, thanh ph() truc thudc
trung wong huéng dan 1ép ho so dang ky MSDN theo quy dinh tai Nghi dinh s6 43/2010/ND-
CP ngay 15/4/2010 va Nghi dinh 05/2013/ND-CP ngay 09/01/2013 cua Chinh phu vé dang ky
doanh nghiép.



b) T6 chirc, ho kinh doanh, ca nhan kinh doanh va cic trudng hop con lai thanh lap,
hoat dong khong theo Luat Doanh nghiép : Bo phan “mdt cira” huéng dan NNT thuc hién ké
khai theo cic mau to khai PKT ban hanh kém theo Thong tu s6 80/2012/TT-BTC ngay
22/5/2012 cua Bo Tai chinh va theo Phuc luc I ban hanh kém theo Quy trinh nay.

C) Ngu:(n nop thué 1a t6 chuc, ho gia dinh, ca nhan st dung dat phi néng nghiép: Bo
phan “mot ctra” hudéng ddn NNT thyc hién ké khai theo mau ban hanh kém theo Thong tu sb
153/2011/TT-BTC ngay 11/11/2011 ciia Bo Tai chinh; dong thoi huéng dan bét budc phai ké
khai thong tin: ho t€n, ngay thang nam sinh, dia chi nhén thong bao thué (khai chi tiét dén s6
nha, duong phd, thén/td), s chimg minh nhin din va ngay cip (hodc twong dwong).

2. Noi ngp ho so

a) DP6i voi NNT thanh lép,» hoat dong theo Luét Doanh‘ nghiép (bao gém ca péc chi
nhanh, V5l,n phong dai dién, dia diém kinh gloanh): NNT ndp ho so tai CQ BDKKD cap tinh,
thanh ph6 theo quy dinh tai Nghi dinh s6 43/2010/ND-CP ngay 15/4/2010 va Nghi dinh
05/2013/NB-CP ngay 09/01/2013 cua Chinh phu vé dang ky doanh nghiép;

b) Pbi v6i NNT 1a t6 chire, ho kinh doanh, ca nhéan kinh doanh va cac truong hop con
laj thanh 1ap, hoat dong khong theo Luat Doanh nghiép: NNT nop ho so cho,CQT quan ly truc
tiép tai bd phan “mot ctra” hodc qua duong buu chinh hodc théng qua h¢ théng giao dich dién
tor (n€u o).

¢) Pbi véi NNT dang ky giam trir ngudi phu thude:

- Trudng hop ca nhan c6 thu nhap tir tién cong, tién luong:

+ T churc, c4 nhan tra thu nhdp c6 trach nhiém ndp 01 ban dang ky theo mau 16/PK-
TNCN cho CQT quan 1y truc ti€p.

+ Ca nhan nhan thu nhap tir cc t6 chirc nudc ngoai hodc nhan thu nhap tir nudc ngoai:
dau naim NNT nop hd so ding ky nguoi phu thude cho CQT quan Iy truc tiép cua to chirc tra
thu nhédp hodc noi ¢4 nhan cu tri.

- Truong hop ca nhan ¢6 thu nhap tu kinh doanh: hé so dang ky ngudi phu thude duoc
nop tai CQT truc tiép quan ly.

3. Tiép nhén va kiém tra thi tuc ho so PKT

3.1. Truong hop ho so ding ky MSDN chuyén dén tir CO PKKD:

i Viéc tiép nhan, kiém tra hd so ding ky MSDN thuc hién theo Quy trinh phdi hop trao
d6i thong tin dang ky doanh nghiép gitra CQT va CQ DKKD hién hanh (got tat 1a Quy trinh
phoi hop trao doi thong tin dang ky doanh nghiép).

3.2. Truong hop NNT nép ho so PKT truc tiép tai COT

B6 phan “mot cua” tiép nhén, kiém tra hd so PKT ctia NNT.

- Truong hop hd so DBKT khong day du, khong ding thu tuc quy dinh; bd phan “mot
cira” hudng dan NNT 1ap ho so DKT thay thé hoac chinh sira, b6 sung cac thong tin ké khai
con thiéu theo quy dinh tai Thong tu s6 80/2012/TT-BTC ngay trong ngay lam viéc.

- Truong hop hd so BPKT déy du, dang thu tuc quy dinh; bo phan “mot ctra” thuc hién:

+ Pong dau, ghi ngdy nhan va sé hd so vao hd so DKT, cdp nhat thong tin hd so vao
ung dung QHS.

+ In Phiéu hen tra két qua DKT cho NNT (theo miu s6 08/TTHT-PH ban hanh kém
theo Quyét dinh s6 601/QD-TCT ngay 11/5/2012 cua Tong cuc Thueé vé viéc ban hanh Quy
trinh tuyén truyén, ho trg NNT) tir rng dung QHS;



+ Chuyén hd so cho bo phan DKT trong thdi han 01 ngay lam viéc.

3.3. Truong hop NNT ndp hé so DKT qua dwong buu chinh

Tuy theo sy bé tri cta co quan thué, B6 phan HCVT tiép nhan hd so DKT, dong dau,
ghi ngay nhén vao ho so, cap nhat thong tin h6 so vao timg dung QHS va chuyén hé so cho bo
phan DKT hoac cho b phan “mot cura” trong thoi han 01 ngay lam viéc d€ ki€m tra tinh day
du, dang thu tuc quy dinh.

3.4 Truong hop NNT nép hé so PKT théng qua hé thong giao dich dién tiv

Viéc tiép nhén, kiém tra ho so PKT duoc thuc hién theo céc quy dinh vé giao dich dién
tu.

II. CAP MST/MSDN

Sau khi tiép nhan hd so PKT tir cac bd phén lién quan, bd phan DKT thyc hién:

1. P6i voi ho so diing ky MSDN chuyén dén tir CQ PKKD:

Truong hop dang ky méi MSDN nhan tir CQ DKKD thuc hién theo céc budc sau:

Budc 1: B phan BKT kiém tra, d6i chiéu céc thong tin nhan tor CQ PKKD theo dung

quy dinh tai Quy trinh phdi hop trao ddi théng tin ding ky doanh nghiép gitra CQ PKKD va
CQT.

- Truong hop thong tin DKT cua NNT nhén tir CQ DKKD c6 trung lap, sai sot: b phan
DKT truyén tra thong tin tor choi cap MSDN cho hé thong dang ky kinh doanh ctia co quan
DKKD.

- Trudng hop thong tin DKT cua NNT nhan tir CQ DKKD day du, dung thu tyc: bo
phén DKT xac nhén thong tin DPKT; xac dinh thong tin CQT quan 1y va thong tin vé MLNS cua
NNT, cap nhét cac thong tin trén vao “Khu vuc danh cho co quan thueé” trén h¢ thong DKT.

Thoi gian tir khi hé théng PKT cua Cuc Thué nhan duge thong tin dén khi’cén bo BKT
thuc hién x4c dinh va cap nhat thong tin vao muc “Khu vuc danh cho co quan thué” khong qua
02 ngay lam viéc.

Budc 2: Hé théng PKT thuc hién cap MSDN; truyén tra MSDN cho CQ PKKD.

Budc 3: Hé théng PKT thyc hién tiép nhan thong tin phan hoi tir hé thong PKKD quc

gia cuia CQ bKKD
- Truong hop CQ DKKD tir chéi cAp MSDN, hé thong DKT tu dong cap nhat trang thai
tr choi cap MST cho NNT.

- Truong hop co quan BPKKD chép nhan pép MSDN,‘hé théng DKT tu dong cap nhat
toan by thong tin cia NNT vao CSDL cua hé¢ théng DKT, dong thoi truyén dir li¢u cia NNT
Ién trang thong tin dién tir chinh thirc ctia nganh Thué.

2. Doi véi hd so PKT ndp tai CQT

Bude 1: Sau khi tiép nhan hd so DKT tir cic bo phan lién quan, bo phan DKT thyc hién

kiém tra tinh ddy du, hop 1é ctia cac thong tin trén hd so DPKT theo quy dinh tai Thong tu sb
80/2012/TT-BTC ngay 22/05/2012 ctia B Tai chinh.

- Trudng hop thong tin trén ho so DKT ctia NNT ddy di, hop 16: bo phan DKT xéc dinh
thong tin, ghi vao “Khu vue danh cho co quan thué ghi” trén to khai DKT cua NNT va ky xac
nhan, dong thoi thuc hién nhap céac thong tin trén ho so PKT vao hé¢ thong DKT.

Luu y:



N « D6i v6i NNT ¢6 don vi truc thude: bd phéln bKT thuc hién nhép déy da thong tinNtrén
mau to khai 07-MST, day s€ 1a can ctir dung d€ doi chiéu thong tin NNT s€ ké khai trén mau to
khai 02-bK-TCT

N « B6i véi NNT la don Vi’ truc thu@ci bd pha}n DKT thuc hi¢n nhdp thong tin ~DKT trén
mau to khai 02-BDK-TCT. H¢ thong DKT ho trg hién thi toan bQ cac t,hf)ng tin trén mau to k}lai
07-MST ma don vi chu q1~1én da ndp, bd phan DKT thuc hién doi chi€u thong tin trén hé thong
DKT véi thong tin trén mau 02-DK-TCT do NNT ké khai.

- Truong hop thong tin trén hd so DKT cua NNT khong day du, khong hop 1€: bd phan
DKT lap Thong bao v€ viéc giai trinh, bo sung thong tin, tai liéu theo mau s6 08/QTr-bKT
(n€u rd cac ndi dung can chinh stra, bé sung). Thong bao nay gui cho b phan “Mot cura™/bd
phén HCVT dé‘ guri cho NNT ho,eflc lién hé truc tiép qvc'yi NNT qua dién thoai, thu dién tfx de yéu
cau NNT lap ho so DKT thay thé hoac chinh stra, bé sung cac thong tin ké khai con thicu.

Budc 2: Hé théng DKT tu dong kiém tra, d6i chiéu cac thong tin trén hd so PKT da
nhap theo quy dinh tai Thong tu s6 80/2012/TT-BTC:

- Truong hop thong tin DKT cta NNT co trung lap, sai sot: hé thong DKT khong thuc
hién cap MST cho NNT.

Luu y: Déi v6i ca nhan dang ky MST ca nhan bao trung chiing minh nhéan dan.

« Néu qua kiém tra xac dinh chung minh nhan dan trung la cua mot nguoi thi bo phan
DKT thong bao cho NNT st dung MST da cap.

« Néu tring chimg minh nhén dén do 16i cuia co quan cong an cip thi bo phan DKT thuc
hién nhap 03 ky tu 1a ky tu viét tat tén tinh vao sau 6 chung minh nhan dan dé cap MST cho
NNT.

- Truong hop thong tin PKT ctia NNT day du, hop 18: hé thong DKT thuc hién cip
MST theo quy dinh tai Thong tu s6 80/2012/TT-BTC

Budc 3: Can cir vao két qua kiém tra thong tin DKT tir hé thong DKT, bd phan DKT
thuc hién cac cong viéc sau:

- Néu két qua} kiém tra théng tin DPKT khong dugce chép nhan: Bo phan DKT in, trinh ky
Thong bao khong cap <...MST/Giay ching nhan DKT/ Thong bao MST/Thé MST cé nhan...>

theo mau s6 01/QTr-BKT ban hanh kém theo quy trinh nay. Thong bao nay giri cho b phan
“Mot ctra”/bo phan HCVT dé guri cho NNT.

- Néu két qua kiém tra thong tin PKT duoc chip nhan:
+ Bo phan DKT lép, in, trinh ky Gidy ching nhan PKT theo miu s6 10-MST hoic

Thong bao MST theo mﬁurll-MST; hodc in Thé MST thu nhép ca nhan theo mau 12-MST ban
hanh kém theo Thong tu s6 80/2012/TT-BTC.

+ Chuyén két qua DKT, Thong bao yé CQT quan 1y va myc luc ngan sach nha nudc
th?eo méy 02/QTr-DKT (trir ca nhan nop thu¢ TNCN) cho bd phan “Maot cura”/bo phan HCVT
de chuyén cho NNT.

Budc 4: Tra két qua PKT cho NNT:
) - B6 phan “mot ctra” tra két qua PKT d6i véi cac truong hop NNT ndp hd so PKT truc
tiép tai CQT.
- B6 phan HCVT tra két qua DKT dbi voi trudng hop NNT ndp hd so PKT qua duong
buu dién.
Thoi han tra két qua DKT 1a 03 ngay lam viéc ké tir ngdy CQT nhan hd so DKT déy du,
hop 1é.



3. P6i v6i ho so khai thué sir dung dit phi nong nghiép chwa c6 MST.

Budc 1: Bo phan xtur 1y to khai t1ep nhan hd so khai thué sir dung dat phi néng nghiép do
phuong/xa ban giao nhung chwa c6 méa s6 thué thi thyc hién nhdp thong tin trén to khai thué
vao tmg dung quan 1y thué str dung dat phi nong nghiép online (PNN online).

Budc 2: Bo phan DKT thuc hi¢n két xuét dit lieu DPKT gui 1én trung tam dir li¢u cép
MST thong qua trang thong tin dién tr: http://tncnonline.tct.vn

Budc 3: Hé théng DPKT thuc hién kiém tra file dix liéu: lgiém tra cac dong dir li€u trén
file, kiém tra thong tin chi tiét tung truong trén dong dir li¢u, kiém tra tinh ding dan va logic
cua dir liéu.

- Truong hop thong tin trong file bj 15i: hé thong PKT ty dong tra thong tin 18i dé Chi
cuc Thué biét, hi€u chinh thong tin dé ket xuat gui lai file.

- Truong hop thong tin DKT cua NNT khong bi 16i: hé thong PKT thuc hién luu thong
tin cua file dé dua vao cap MST.

Budce 4: He théng PKT thuc hién kiém tra cac thong tin dé cap MST (ho tén, ngay
thang ndm sinh, s6 chiing minh nhan dan va ngay cap (hoic tuong duong), ...)

- Truong hop thong tin DKT ctua NNT co trung lap, sai sot: hé théng DK T khong thuc
hién cap MST.

- Trudng hop thong tin DKT ciia NNT day da, hop 16: hé théng PKT thuc hién cap
MST theo quy dinh tai Thong tu s6 80/2012/TT-BTC, dong thoi ty dong két xuét file dir liéu
két qua cAp moi MST mdi ngay mot 1an. B6 phan DKT cip Chi cuc ding nhdp trang thong tin
dién tu: http://tncnonline.tct.vn dé nhan file va nhan két qua DKT trén ing dung PNN online dé
cap nhat MST duoc cép cho timg to khai thué str dung dat phi néng nghiép.

4. P6i v6i ho so PKT ciia hoat dong ving lai

Truong hop NNT d3 duoc cap MST néu phat sinh cac hoat dong san xuat kinh doanh
mdi hodc mo rong kinh doanh sang céc tinh, thanh pho khéac (khong thanh 1ap chi nhanh hodc
don vi truc thudc), thuc hién theo cac budc:

Buédce 1: B6 phan DKT thuc hién kiém tra tinh dﬁy dua, hop 1€ cua cac thong tin trén hd
so DKT theo quy dinh tai Thong tu s6 80/2012/TT-BTC.

- Tru:(‘)'ng hop thong tin DKI’" cua NNT dﬁy dua, hop 1€: b phan BKT thuc hién nhap cac
thong tin trén hé so PKT vao h¢ thong DKT.

- Trudng hop thong tin DKT ctua NNT khong day du, khong hop 18: bo phan DKT lap
Thong bao Vé viéc giai trinh, b sung thong tin, tai liéu theo mau s6 08/QTr-BKT (néu rd cac
noi dung can chinh sira, bd sung). Thong bao nay gui cho bo phén “Mot cira™/bd phan HCVT
dé giri cho NNT hodc lién hé truc tlep v6i NNT qua dién thoai, thu dién tr dé yéu cau NNT lap
h6 so PKT thay thé hodc chinh sira, bo sung cac thong tin ké khai con thiéu.

Budce 2: Bo phan BDKT nhap ma s6 thué vang lai vao ing dung, hé théng DKT hién thi
toan bo thong tin DKT tai try s chinh. B phan DKT thuc hién kiém tra, dbi chiéu cac thong
tin ké khai trén hd so DKT véi thong tin hién thi trén hé théng theo huéng dan tai Phuy luc I ban
hanh kem theo Quy trinh nay.

Budc 3: Hé thér}g DKT thuc hién kiém tra cc thong tin trén hd so KT da nhap theo
quy dinh tai Thong tu s6 80/2012/TT-BTC.

- Truong hop thong tin DKT cua NNT c¢6 trang lap, sai sot: hé théng DKT khéng thuc
hién xac nhan MST.



- Truong hop thong tin DKT cua NNT déy da, dung thu tuc: hé théng DBKT thuc hién
xac nhan MST vtra nhap.

Budc 4: Can clr vao két qua kiém tra thong tin DKT, bo phan DKT thyc hi¢n cac cong
viéc sau:

- Tmbng hop két qua kjém tra thong tin khong duoc chép nhan: Bo Ehéq DKT in, trinh
ky Thong bao vé viéc khong cap Thong bao MST vang lai cho NNT theo mau s6 01/QTr-DKT
bgn hanh kém theo quy trinh nay. Thong b4o nay gui cho by phan “Mot cua”/bd phan HCVT
dé gui cho NNT.

- Trudong hop két qua kiém tra thfmg ,tin duoc chép nhan: B phan BDKT thyc hién in va
trinh ky Thong bao MST vang lai (Mau s6 06/QTr-DKT) gui b phan “Mot cira”/bo phéan
HCVT dé guri cho NNT.

Budc 5: Tra két qua dang ky ma s thué vang lai cho NNT

) - BO phan “mdt ctra” tra két qua DKT dbi véi cac truong hop NNT ndp hé so PKT truc
tiép tai CQT.

- B phan HCVT tra két qua DKT dbi voi trudng hop NNT ndp hd so PKT qua duong
buu dién.

~ Thoi han tra két qua DKT 1a 03 ngay lam viéc ké tir thoi diém CQT nhan hd so PKT
day du, hop I€.

III. THAY POI THONG TIN

1. Poi véi hd so thay doi thong tin MSDN chuyén dén tir CQ PKKD

Trudng hop thay doi thong tin MSDN nhan tir CQ DKKD thyc hién theo cac budc sau:

B~ué’c 1: Bo phan DI§T kiém tra, géi chiéu cac thong tin nhan tor CQ PKKD theo dung
hudng dan tai Quy trinh phoi hop trao doi thong tin dang ky doanh nghiép gitra CQ BDKKD va
CQT.

- Trudng hop thong tin’BKT cua NNT nhéln tr CQ BDKKD trung lép,’ sai sot: bo phan
DKT truyén tra thong tin tir choi cap nhéat thay doéi thong tin MSDN cho h¢ thong dang ky kinh
doanh ctia CQ BKKD.

- Truong hop thong tin DKT cua NNT nhén tu CQ BKKD day du, dang tha tuc: bo
phan DKT thuc hi¢n cap nhat thay doi thong tin MSDN, truyén trd thong tin cdp nhat hé thong
dang ky kinh doanh cia CQ BDKKD.

Budc 2: Hé théng DKT thyc hién truyén thong tin thay d6i ciia NNT 1én trang thong tin
dién tr chinh thirc cia nganh Thué.

Luu y: Truong hop thay doi thong tin dén t6i thay d6i CQT quan 1y thi truée khi ndp hd
so thay doi thong tin MSDN tai CQ DKKD, NNT phai dén CQT chuyén di lam thu tyc chuyén
CQT quan ly theo hudng dan tai phan b Diém 2 Muc III cua Quy trinh. Truong hop thong tin
chuye::n di, cua NNT chua duogc cap nhét tur CQT chuyén di, bd phan DKT tai CQT noi NNT
chuyén dén chuyén tra thong tin tir choi thay doi CQT quan ly cho hé thong DPKKD.

2. P6i véi ho so thay déi thong tin DKT nép tai CQT

B0 phan BKT kiém tra ho so thay d6i thong tin DKT cta NNT theo quy dinh tai Thong
tu s0 80/2012/TT-BTC.

- Truong hop thong tin thay d6i cia NNT khong day du, khong hop 1€: bd phan DKT
1ap Thong bao vé viéc giai trinh, bo sung thong tin, tai liéu theo mau s6 08/QTr-DKT (néu rd
cac ndi dung can chinh sua, bd sung). Thong bao nay gui cho bd phan “Mdt cira”/bd phan



HCVT dé giri cho NNT hodc lién hé truc tiép voi NNT qua dién thoai, thu dién tir dé yéu cau
NNT Iap ho so BDKT thay thé hoac chinh stra, bd sung cac thong tin ké khai con thicu.

- Trudong hop thong tin thay ddi cia NNT day du, hop 18: bo phan PKT xac nhan va
thue hién:

a) Trwong hop thay doi thong tin DKT khéng thay doi COT qudn Iy:

Budc 1: Bo phan DKT nhap thong tin thay doi cia NNT vao hé théng DKT

Budc 2: HE théng DPKT hd tro kiém tra, phat hién sai sét, trung ldp thong tin cia NNT:

+ Truong hop két qua kiém tra thong tin DKT khong dugc ch:”ép nhén: bo phan DKT lap
Thong bao ve viée giai trinh, bo sung thong tin, tai liéu theo mau s6 08/QTr-DKT va chuyén
cho B6 phan “Mot ctra”/bd phan HCVT dé chuyén cho NNT trong thoi han 01 ngay lam viéc.

+ Truong hop két qua kiém tra thong tin dwoc chip nhan: hé théng DKT ghi nhan thong
tin thay doi cia NNT.

Luu : Trudng hop NNT thay doi tén doanh nghiép, bo phan DKT 1ap Phiéu dé nghi xir
1y theo mau s6 04/QTr-DKT gui bd phan quan 1y An chi dé dén doc NNT thue hién giri thong
bao diéu chinh thong tin tai thong bao phat hanh héa don theo quy dinh.

Budc 3: Bo phan KT lap, in, trinh ky Gidy chimg nhan DKT theo mau s6 10-MST
hodc Thong bdo MST theo mau so 11-,MST; hoac in Thé MST thu nhap cé nhan theo mau 1%-
MST ban hanh kém theo Thong tu s6 80/2012/TT-BTC d61 voi cac truong hop co thay doi
thong tin trén Gidy ching nhan DKT/Thé MST thu nhép ca nhan/Thong bao MST.

Budc 4: Chuyén két qua DKT cho bd phan “mét cira”/bo phan HCVT dé chuyén cho
NNT trong thoi gian 01 (mdt) ngay lam vige.

b) Trwong hop thay doi thong tin din dén thay doi COT qudn ly:
Tai COT noi NNT chuyén di:

Budce 1: Bo phan DKT két hop voi cac bo phan lién quan 1p, in, trinh ky Thong bao
tinh trang ké khai, ndp thué ctiia don vi chuyén dia diém kinh doanh theo mau 09-MST ban
hé}nh kém theo Thong tu 80/2012/TT-BTC gui 01 pén cho bg phan “M@g cua”/bo ph;fm HCVT
de gtri cho NNT trong thoi han 03 ngay lam viéc ké tir ngay nhan duogc ho so BPKT day du, hop
1€.

Budc 2: Bo phan DKT l1ap Phiéu dé nghi xir 1y theo miu 04/QTr-DKT giri bd phén
quan ly An chi dé don doc NNT thue hién gui bang ké hoa don chua sur dung hoac huy hoa don
chua st dung va thong bao két qua huy héa don véi CQT theo quy dinh.

) Budc 3: Bo phan PKT thuc hién nhap thong tin chuyén CQT quan 1y ctia NNT trén hé
thong DKT.

Budc 4: Hé thong DKT cap nhat thong tin chuyén di cia NNT, chuyén trang thai cua
NNT sang trang thai chuyén dia diem.

Liru y: Truong hop NNT thay dbi thong tin dan dén thay dbi CQT quan ly tryc tiép
khég tinh, thanh pho véi CQT chl{yén di, b phan ,DKT hudng dan NNT hoan tat cac nghia vu
thué theo quy dinh tai Khoan 2 Di¢u 8 Nghi dinh s6 83/2013/ND-CP ngay 22/7/2013 cua Chinh
phu trude khi lam tha tuc chuyén di.

Tai COT noi NNT chuyén dén

Budce 1: B6 phan BKT sau khi nhan hd so cta NNT, dbi chiéu vai thong tin trén ung
dung BKT:



- Truong hop thong tin chuyén di cia NNT chua duoc cap nhat tir CQT chuyen di: bo
phan DKT lap Thong bao vé viéc _giai trinh bd sung thong tin, tai liéu theo miu sb 08/QTr-
DKT (ndi dung thong bao hudng din NNT thyc hién thu tuc tai CQT chuyen di) va chuyen cho
bo phan “Mot cua”/bo phan HCVT dé chuyén cho NNT trong thoi han 01 ngay lam vig¢ce.

- Truong hop thong tin chuyén di cia NNT di duogc cap nhat tir CQT chuyén di:

+ Bo phan PKT xac nhan CQT quén Iy chuyén dén ctia NNT, dong thoi cip nhét théng
tin vé CQT quan 1y chuyén dén cia NNT theo phéan cip quan 1y va MLNS vao “Khu vyc danh
cho co quan thué” trén hé théng PKT. Trudng hop tai CQT noi NNT chuyén dén da c6 ma sb
thué vang lai cua NNT thi bd phan DKT thuc hién dong MST vang lai cua NNT trude khi cép
nhat thong tin thay doi ctia NNT.

+ Hé théng DKT hd tro kiém tra, phat hién sai sot tring lip thong tin cia NNT

* Trudng hop két qua kiém tra thong tin DKT khong duoc chép nhén: bo phan DKT lap
Thong bao ve viée giai trinh, bo sung thong tin, tai liu theo mau s6 08/QTr-DKT va chuyén
cho B6 phan “Mot ctra”/bd phan HCVT dé chuyén cho NNT trong thoi han 01 ngay lam viéc

* Trudng hop két qua kiém tra thong tin dugc chp nhan: hé théng DKT ghi nhan thong
tin thay doi cia NNT

Budc 2: B phan DKT lép, in, trinh ky Gidy chimg nhan DKT méu sé 10-MST/Théng
bdo MST mau s6 11-MST hogc in Thé MST thu nhdp c4 nhan mau 12-MST ban hanh kem theo
Thong tu s6 80/2012/TT-BTC chuyén cho by phan “Mot cira”/bd phan HCVT dé chuyeén cho
NNT.

Thoi han dé bd phan PKT noi NNT chuyén dén giai quyét h(‘f) so chuyén dia diém cua
NNT khong qua 03 ngay lam vi¢c ké tir ngay nhan dugc hoé so DKT day du, hop 1¢€.

Luu y:

« Béi voi ca nhan lam cong an luong thi khi thay doi CQT quyét toan giri mau 08-MST
cho CQT quyét toan noi di hoic noi dén, ghi 16 CQT quyét toan tai chi tiéu 11 trén to' khai
05/DKT-TCT. CQT nhédn dugec mau 08-MST thuc hién thay d6i thong tin CQT quyét toan cho
NNT.

« NNT duogc cdp MST qua hd so khai thué st dung déat phi nong nghiép khi co thay do6i
thong tin nhu ho tén, dia chi, chimg minh thu, ngay sinh trén to khai diéu chinh bd sung thi bo
phan xur ly to khai xac dinh thong tin cudi cung va 1ap miu 08/QTr-DKT chuyén bo phan DKT
dé thyc hién thay d6i thong tin.

Budc 3: Hé théng DKT cap nhat thong tin thay d6i cia NNT 1én trang thong tin dién tir
chinh thirc ctia nganh Thué.

¢) Trwong hop chuyén doi loai hinh doanh nghiép

c.l) Chuyén ddi tir doanh nghi€p thanh 1ap, hoat dong theo Luat Doanh nghi¢p sang
khong thanh lap, hoat dong theo Luat Doanh nghiép:

Budc 1: Bo phan DKT kiém tra cac thong tin trén hd so chuyén dbi loai hinh doanh
nghiép:

- Truong hop h so thay doi thong tin PKT cua NNT dy du, hop 1¢: bo phin PKT thyc
hi€n cap nhat thong tin chuyén doi loai hinh doanh nghi€p ciia NNT trén h¢ thong DKT.

- Trudng hop hd so thay d6i thong tin DKT ciia NNT khong day du, khong hop 1&: bo
phan DKT lap Thong bao vé viéc giai trinh, bd sung thong tin, tai liéu theo mau s6 08/QTr-
DbKT va chuyen cho Bg phan “Mot ctra”/bd phan HCVT dé chuyen cho NNT trong thoi han 01
ngay lam vigc.



Budc 2: In, trinh ky Gidy ching nhén DKT mau s6 10-MST/Thong bao MST mau sd
11-MST ban hﬂanh ké;m theo Théng tu s6 80/2012/TT-BTC chuyén cho bd phan “Mot ctra”/bd
phédn HCVT dé chuyén cho NNT.

c.2) Chuyén ddi tir doanh nghiép thanh lap, hoat dong khong theo Luat Doanh nghiép
sang thanh 1ap, hoat dong theo Luat Doanh nghiép:

Budc 1: Bo phan DPKT kiém tra cac thong tin trén hd so chuyén dbi loai hinh doanh
nghiép:

- Trudng hop hd so thay dbi thong tin DKT ctia NNT day du, hop 18: bd phan PKT thuc
hién cap nhat thong tin chuyén doi loai hinh doanh nghiép cia NNT trén hé thong DKT.

- Truong hop hd so thay db6i thong tin DKT ctia NNT khong day du, khong hop 1&: bo
phan DKT lap Thong bao vé viéc giai trinh, b6 sung thong tin, tai liéu theo mau s6 04/QTr-
PKT va chuyen cho B0 phan “Mot ctra”/bd phan HCVT dé chuyen cho NNT trong thoi han 01
ngay lam viéc.

Budc 2: BO phan DKT tra ctu giao dich chuyén tir co quan PKKD dé cap nhat cac
thong tin thay doi ciia NNT vao hé thong DKT.

IV. CHAM DUT HIEU LUC MST
1. P6i v6i ho so chAm dit hiéu lrc MSDN nhén tir CQ PKKD

Budc 1: Bo phan DKT kiém tra, ddi chiéu cac thong tin nhan tir CQ DKKD theo diing
hudng dan tai Quy trinh phoi hop trao doi thong tin dang ky doanh nghiép gitra CQ BDKKD va
CQT.

- Truong hop thong tin‘chém dut hiéu lyc MSDN cua NNT nhan tr CQ BDKKD trung
1ap, sai sot: bd phan BKT truyén tra thong tin tir choi cham dut hiéu luc MSDN cho h¢ thong
dang ky kinh doanh cua CQ BKKD.

- Trudng hop thong tin chdm dirt higu luc MSDN ctia NNT nhén tir CQ DKKD day du,
hop 1¢: b0 phan DKT cap ’nhét tinh trang NNT ngung hoat dong va dang lam thu tuc cham dut
hi¢u lyc MSDN vao hé thong BDKT trong thoi han 02 ngay lam viéc.

Budc 2: Bo phan PKT truyén tra thong tin cham dirt hiéu lyc MSDN cho CQ PKKD.
Truong hop NNT 1a don vi chu quan cham dut hiéu lyc MSDN, hé théng PKT tu dong gui
thong bao vé cac don vi tryc thudc chua lam thii tuc chdm dit hiéu luc MSDN cho hé thong
dang ky kinh doanh ctia CQ PKKD dé thong bao cho CQT quan 1y caa don vi truc thude thuc
hién tha tuc dong MST.

i B6 phan BKT th},IC hién céc budc cong viéc tiép theo tai phén b, diém 2 Muc IV dudi
day dé thuc hién dong han MST.

2. Doi v6i ho so' chAm dirt hiéu lwe MST ndp tai CQT

B0 phan DKT sau khi tiép nhén ho so chdm dirt hiéu luc MST tir cac bd phan lién quan,
thuc hién kiém tra cac thong tin trén ho so ciia NNT la day du va hop 1€ thuc hién:

a) BO phan DKT nhap tinh trang NNT ngung hoat dong va dang lam thu tuc cham dut
hiéu lyc MST vao Hé thong DKT trong thdi han 02 ngay 1am viéc ké tur ngay CQT nhén duoc
ho so chim dirt hiéu Iyc MST ctia NNT hoic thong bao ctia cac co quan ¢ tham quyén.

Lueu y: Trudng hop NNT la don vi chu quan chdm dut hiéu luc MST véi cac ly do khac,
CQT quan ly tryc tiép cua NNT phai thong bao cho CQT quan ly tryc tiép cua cac don vi truc
thudc vé viéc NNT ngimg hoat dong va dang lam tha tuc chim dut hiéu luc MST, dong thoi hé
thdng DKT hién thi canh bio cac don vi tryc thudc chua dong MST dé CQT quan Iy don vi
truc thudc thuc hién dong MST.



b) Déi voi cac ho so dé nghi chdm dut hiéu luc MST nhung CQT chua thyc hién quyét
todn thué va quyét todn hoa don, by phan DKT thuc hi¢n:

Budce 1: Nhap cac thong tin trén hd so dé nghi chdm dut hiéu luc MST vao ung dung
DPKT. Sau khi c6 két qua kiém tra thong tin tir Hé théng DKT, bd phan DKT thuc hién in, trinh
ky Thong bao doanh nghiép ngimg hoat dong va dang lam thu tuc chAm dut hidu lyc MST theo
mau sb 05/QTr-DKT ban hanh kém theo Quy trinh nay. Thong bao nay guri cho bd phan “mot
ctra”/bd phan HCVT dé giri cho NNT trong thdi han 01 ngay lam viéc.

Luu y: Truong hop NNT c6 cac don vi truc thudc hach toan phu thudc thi cac don vi
tryc thude co trach nhiém quyét toan thué (trir thué TNDN) va quyét toan hoa don (néu don vi
truc thude c6 dang ky sir dung hoa don) voi CQT quan ly truc tiép. Cac don vi truc thudc phai
giri Thong bao sb tién thue tién phat con phai nép cua NNT theo mau sb 24/QTr-KK ban hanh
kém theo Quyét dinh sb 1864/QD-TCT ngay 21/12/2011 cua Tong cuc Thué c6 xac nhan cua
CQT kem theo cac hé so ké khai, nop thue va quyét toan thué vé don vi chu quan dé thyc hién
quyét toan thué vi CQT quan 1y truc tiép don vi chu quan.

Budc 2: Lap Phiéu d& nghi xir 1y theo miu s6 04/QTr-DKT guri cho cac bd phan chirc
nang thuc hién:

- B6 phan Quan 1y An chi don dbc NNT quyét toan, thu hdi (hodc huy) hoa don chua sir
dung theo quy dinh.

- B phan kiém tra thué thyc hién kiém tra quyét toan thué cia NNT theo quy trinh
kiém tra thué.

- B phan QLN: Xac dinh sb thué ng va thuc hién cac bién phap dé dam bao thu du sb
tién thué con ng vao NSNN.

Cham nhét 01 ngay lam viéc sau khi nhan dugc két qua kiém tra, x4c minh cua Bo phan
thanh tra, kiém tra; Bo phan HCVT va B6 phan QLN; bo phan PKT thuc hién dong han MST
cua NNT khi NNT da thuc hién d@)ng thoi cac viée: thanh toan hét sb thué no, quyét toan hodc
nop lai hét hoa don, c6 xac nhan hoan thanh nghia vu Hai quan (déi vo1 NNT c6 hoat dong
kinh doanh xuét nhap khéu). Céc truong hop con lai cac bd phan tiép tuc thuc hién nhiém vu
theo quy trinh, b phan BDKT theo doi, don dde cac bd phan lién quan thuc hi¢n.

3. Cham dirt hiéu lwc MST d6i véi trudomg hop NNT bé dia chi kinh doanh

B6 phan DKT can ctr bién ban xac nhan vé tinh trang khong con hoat dong tai dia diém
kinh doanh ctia NNT do bd phan kiém tra chuyén dén, c6 xac nhan cta chinh quyén dia phuong
dé cap nhat tinh trang NNT ngung hoat dong nhung chua lam thu tuc chdm duat hiéu luc MST
vao Heé théng DKT trong thoi han 02 ngay lam viée ké tir ngdy nhan duoc bién ban.

Hé théng PKT cap nhat thong tin bo dia chi kinh doanh cua NNT Ién trang thong tin
dién tu chinh thirc cia nganh Thué.

Luu y: Truong hgp NNT la don vi chu quan bi chdm dut hiéu luc MST véi 1y do bo dia
chi kinh doanh thi hé thong BDKT tu dong dong toan bd MST cua don vi tryc thude.

V. KHOI PHUC TRANG THAI MST

1. Khoi phuc trang thai MST trong truong hop MST cua NNT & trang thai ngung hoat
dong nhung chua lam thu tuc dong MST (trang thai 03):

- Khéi phuc MST theo dé nghi ciia NNT: b phan KT lap phleu dé nghi xir Iy theo mau
04/QTr-DKT giri bo phan kiém tra. Trong thoi han 05 ngay lam viée ké tir ngay nhan dugc dé
nghi cia bo phan DKT, bo phan kiém tra chuyén két qua kiém tra va dé nghi khoi phuc MST
cho bd phan BDKT dé thuc hién trinh 1anh dao Cuc/Chi cuc ky Thong bao khoi phuc trang thai
MST.



- Khéi phuc MST do COT déng nham: bd phan DKT lap to trinh néu rd 1y do dong
nham va dé xuit bién phap xir 1y trinh ldnh dao Cuc/Chi cuc Thong bao khoi phuc trang thai
MST. B phan DKT thuc hién khoi phuc MST sau khi ¢6 phé duyét déng v cua lanh dao
Cuc/Chi cuc.

Hang thang, bo phan DKT tién hanh ra soat d6i véi truong hop NNT c6 trang thai MST
ngung hoat dong nhung chua lam xong thu tuc déong MST d€ chuyén bo phan ki€ém tra don doc
NNT thyc hién dong MST theo quy dinh.

2. Khoi phuyc trang thai MST trong truong hop MST cua NNT ¢ trang thai ngung hoat
dong (trang thai 01):

- Khéi phuc MST theo d@é nghi ciia NNT (d6i véi NNT la cd nhén, h kinh doanh): bd
phén DKT lap phiéu dé nghi xir Iy theo mau 04/QTr-DKT giri bd phan kiém tra. Trong thoi han
05 ngay lam viéc ké tir ngdy nhan dugc dé nghi ciia bo phan DKT, bd phan kiém tra chuyén két
qua kiém tra va dé nghi khoi phuc MST cho bd phan DKT dé thuc hién trinh lanh dao Cuc/Chi
cuc ky Thong bao khéi phuc trang thai MST.

- Khoi phuc MST do COT dong nham MST ciia NNT: bd phén BKT lap to trinh néu rd
Iy do dong nham trinh lanh dao Cuc/Chi cuc ky cong van giri Tong cuc Thué kém theo cac tai
liéu sau:

+ Tinh hinh hoat dong, ké khai, ndp thué ciia NNT trong thoi gian dong nhdm MST;

+ Xéc nhan cta co quan DPKKD vé trang thai MSDN dbi véi trudng hop NNT thanh
1ap, hoat dong theo Luat doanh nghiép;

+ Céc tai lidu khac (néu co)

- Khéi muc MSDN do ¢6 kién nghi cia co quan DPKKD: bd phan PKT 1ap to trinh kém
theo van ban giai trinh ly do kho6i phuc MSDN ctia co' quan DKKD trinh lanh dao Cuc/Chi cuc
ky cong van gui Téng cuc Thué dé nghi thuc hién khéi phuc trang thai MSDN, ndi dung cong

van can néu rd: 1y do dong nhdm MSDN; cac thi tuc da thyc hién khi dong MSDN kém cac ho
so lién quan.

VI. PANG KY VA KHOI PHUC TAM NGHI KINH DOANH
1. Pang ky tam nghi kinh doanh

1.1 Dbi v6i hd so tam nghi kinh doanh ndp tai CQ DKKD: sau khi nhan dugc giao dich
tam nghi kinh doanh qua hé théng DPKKD, bd phan DKT cap nhat trang thai tam nghi kinh
doanh, ngay bit dau va ngay két thuc thoi han tam ngimg kinh doanh ctia NNT trén hé thong
DKT. Hé théng DKT cap nhat trang thai tam nghi kinh doanh ctia NNT dé hé théng cac Gmg
dung quéan 1y thué cia CQT tam dung viéc theo dbi, don déc NNT ndp ho so khai thué trong
thoi gian tam nghi kinh doanh.

1.2 Dbi v6i hd so tam nghi kinh doanh ngp truc tiép tai CQT: bo phan DKT kiém tra hd
so tam nghi kinh doanh cua NNT la day du va hop 18, cap nhat trang thai tam nghi kinh doanh,
ngay bat dau va ngay két thic thdi han tam ngimg kinh doanh ctia NNT trén hé théng DKT. Hé
théng PKT cap nhat trang thai tam nghi kinh doanh ctia NNT dé hé thong cac ung dung quan
Iy thué cia CQT tam dirng viéc theo ddi, don doc NNT ndp ho so khai thué trong thoi gian tam
nghi kinh doanh. Bé phan DKT lap Théng bao vé viéc chip nhan don tam nghi kinh doanh theo
mau 09/QTr-DKT ban hanh kém theo Quy trinh niy chuyén cho bd phan “mét cira”/bd phan
HCVT dé giri cho NNT.

Luu y: i véi truong hop NNT thanh 1ap, hoat dong theo Ludt Doanh nghiép ndp hd
so tam nghi kinh doanh, CQT chi cdp nhat trang thai tam nghi kinh doanh ctia NNT khi nhan
duogc giao dich tir hé théng ding ky kinh doanh cuia co quan DPKKD, khong cap nhat ddi véi hd
so tam nghi nop truc tiép tai CQT.



2. Khoi phuc tam nghi kinh doanh

Hét thoi han tam nghi kinh doanh theo dé nghi cua NNT, h¢ théng DKT ty dong chuyén
trang thai tam nghi kinh doanh cia NNT sang trang thai dang hoat dong va tu dong cép nhat
vao Danh sach theo déi NNT phai ndp hod so khai thué (miu s6 01/QTr-KK ban hanh kém theo
Quyét dinh sb 1864/QD-TCT ngay 21/12/2011 ciia Téng cuc Thué) dé theo ddi, don ddc viée
ké khai, ndp thué ctiia NNT.

2.1 Truong hop co quan DKKD truyén giao dich khoi phuc tam nghi kinh doanh trudc
thoi han tam nghi kinh doanh da dang ky véi CQT:

- BO phan BKT tra ctru giao dich khoi phuc tam nghi kinh doanh, thuc hién khoi phuc
tam nghi kinh doanh cho NNT trén hé thong DKT.

- Hé théng DKT cép nhat trang thai hoat dong cho NNT dé hé thong cac ung dung quan
1y thué cua NNT tiép tuc theo doi, don dbc NNT ndp hd so khai thué ké tir thoi diém khéi phuc
tam nghi kinh doanh ctia NNT.

2.2 Truong hop NNT dé nghi khéi phuc tam nghi kinh doanh trude thoi han tam nghi
kinh doanh da dang ky voi CQT:

- Bo phé}n PKT can ctr dé nghi cia NNT thuc hién khéi phuc tam nghi kinh doanh cho
NNT trén hé thong DKT.

- Hé théng DKT cap nhat trang thai hoat dong cho NNT dé hé thong cac ung dung quan
Iy thué ctia NNT tiép tuc theo ddi, don doc NNT ndp ho so khai thué ké tir thoi diém khoi phuc
tam nghi kinh doanh ctiia NNT.

VII. PHAN CAP QUAN LY NNT

1. Phén cip quén Iy NNT déi véi trudong hep ding ky méi

1.1. D6i v6i hé so dang ky MSDN chuyén tir CO DPKKD

Truong hop dang ky mé1 MSDN nhan tir CQ PDKKD, bd phan BDKT thuc hién:
- Cip m&i MSDN cho NNT theo quy trinh cap MSDN tai Muc II.

- Trong thoi han 02 ngay lam viéc ké tir ngay cép va chuyén MSDN cho co quan
DKKD, in danh sach NNT cap méi MSDN trén ing dung trinh Lanh dao Cuc Thué ky phén
cap quan ly.

- Can ctr danh sach duqq phé duyét, can bo PKT lya chon diing Chi cuc Thué duogc
phan cap quan Iy NNT trén h¢ thong DKT.

- B6 phéan BKT chuyézn danh sach NNT cap moi MSDN dé duoc phé duyét phan cap
quan 1y cho bd phan HCVT dé chuyén cho CQT dugc phan cap quan ly NNT trong thoi han 01
ngay lam viéc ké tir ngay danh séch dugc phé duyét.

- CQT duoc phéan cap quan 1y NNT tiép nhan hd so va quan Iy NNT theo quy trinh quan
Iy NNT méi phat sinh.

1.2. Doi véi ho so dang ky méi nép truec tiép tai COT

Viéc phan cap DKT va quan Iy NNT dugc thuc hién theo Phu luc II ban hanh kém theo
Quy trinh nay.

2. Phan cip quan Iy NNT ddi v6i treong hop thay déi thong tin

Truong hop NNT thay doi thong tin dan t6i thay dbi phan cip quan 1y, thuc hién theo
cac budc sau:



- CQT dang quan ly NNT thyc hién thay d6i thong tin ciia NNT theo quy trinh thay doi
thong tin dan tdi thay doi CQT quan ly.

- CQT dugc phan cdp quan Iy NNT thyc hién tiép nhén hé so thayNdéi thong tin BKT
cua NNT, thuc hién xur ly thong tin BPKT theo quy trinh thay do6i thong tin dan té1 thay doi CQT
quan ly.

VIIL. MOT SO BIEN PHAP QUAN LY THONG TIN DKT

L Poi véi cac doanh nghiép, to chic kinh doanh, cA nhin ngirng ké khai va nép
thué nhung khong khai bao véi CQT

Truong hop qua thoi han ndp to khai va ndp thué, sau 3 1an bd phan KK&KTT gui
Thong bao nhic nhd NNT phai ké khai va nop thué doi v0i doanh nghiép, t6 chirc kinh doanh
(thoi gian gitra 2 lan giri thong bao 1a 5 ngay lam vigc), néu khong c6 phan hoi tir 'phia NNT
hoac truong hop ca nhan qua 3 thang khong nop hd so khai thué va nop thué, bd phéan
KK&KTT lap phiéu dé nghi xir Iy theo mau s6 04/QTr-BKT chuyén bo phan kiém tra dé xac
minh sy ton tai cia NNT.

Bo phén kiém tra sau 5 ngay lam viéc ké tir ngay nhan dugc Phiéu dé nghi xur 1y phai
thong bao cho bd phan chirc ning két qua diéu tra, xac minh sy ton tai cia NNT:

- Truong hop NNT khoéng con kinh doanh nhung van cu trii trén dia ban, b6 phan kiém
tra don doc, yéu cau NNT thyc hién day du cac quy dinh cua phap luat vé thué hodc lam thu tuc
cham duat hiéu luc MST/MSDN néu khong con hoat dong kinh doanh.

- Truong hop NNT khong con hoat dong kinh doanh tai tru s& dang ky kinh doanh,
hodc c4 nhan di chét, mat tich, han ché hodc mat nang luc hanh vi dan sy, by phan kiém tra
phél hop véi chinh quyén dia phuong 14p bién ban xac nhén vé tinh trang néu trén ctia NNT,
phéi hop v61 bo phan Quan ly An chi trinh 1anh dao Cuc/Chi cuc ky cong van thong bdo NNT
khong con ton tai, sé hoa don khong con gia tri st dung; dong thoi thong bao cho bo phan
DKT, Quan 1y An chi, QLN va bo phan TTHT vé tinh trang khong con ton tai cia NNT dé thuc
hién:

+ B0 phan DKT cap nhat trang thai NNT ngung hoat dong nhung chua lam thu tuc
dong MST vao Hé thong DKT.

+ B phan TTHT cép Cuc/Chi cuc thong bao cong khai tinh trang khong tdn tai cua
NNT theo quy dinh.

+ BO phan Quan ly An chi thyc hién theo ddi va cap nhat s6 hoa don chua st dung hét
cua NNT khong con ton tai theo quy dinh.

+ B0 phan QLN theo ddi cac truong hop NNT khong ton tai nhung con ng thué. Qué 15
ngay ké tir ngdy phat hanh thong bao NNT khong con ton tai, néu khong nhan duoc phan hoi tir
phia NNT, b phén QLN thuc hién phén loa, dé xuat bién phap xur ly. Ddi véi cac truong hop
vi pham nghiém trong, phai l4p ngay hd so chuyén co quan phép luét diéu tra, khoi td.

+ B phan kiém tra thué c¢6 trach nhiém thuc hién cac cong viéc theo quy dinh vé& quan
Iy NNT bo tron, mat tich hoac bo dia chi kinh doanh cia nganh.

2. Pon déc NNT thue hién PKT méi va khai bé sung thong tin PKT

Trong qua trinh thuc hién quan ly thué trén dia ban, néu phat hién NNT co6 cac hoat
dong san xuat kinh doanh nhung chwa thyc hién DKT; thay d6i thong tin DKT nhung chua ndp
cho CQT hé so thay d6i thong tin, cic bd phan chirc ning co trach nhiém 1ap phiéu dé nghi xir
Iy theo mau s6 04/QTr-BKT chuyén bo phan DKT dé thong bao don ddc NNT nop hd so DPKT
moéi hodc khai bo sung thong tin DKT theo mau s6 08-MST. Truong hop sau 3 lan gui thong
bao (thoi gian giita 2 1an guri thong bao 1 5 ngdy 1am viéc) néu khong co phan hoi tir NNT, bd



phan DKT lap Phiéu d& nghi chuyén bo phan kiém tra thué dé thyuc hién kiém tra, xir Iy theo
quy dinh.

3. Truong hgp NNT ngp hd so' dé nghi cAp méi MST nhung sau d6 khong dén
nhan giay chirng nhan DKT thi thuc hién ciac budce sau:

- B6 phan "mot ch:a"/H(;VT lién lac véi NNT dén nhan giéy chung nl}én DPKT, néu qua
5 ngay lam viéc NNT khong dén nhén hodc khong lién lac dugc voi NNT ke tur khi phat hanh
giay chung nhan DKT, by phan "mét ctra"/HCVT lap Thong bao nhac nhd NNT dén nhan két
qua bKT.

- B6 phan “mdt cira”/HCVT sau 2 lan giri Thong béao nhéc nhé NNT dén nhan két qua
DKT (thoi gian giita 2 1an giri thong bao 1a 5 ngay lam viéc), néu khong cé phan hoi tur “phia
NNT, B¢ phén “mét cra”/ HCVT chuyén tra két qua DKT cho bd phan DKT de lap phiéu d&
nghi xir Iy theo mau ) 04/QTr-bKT chuyen bo phan kiém tra dé xac minh su ton tai cia NNT
trong thoi han 05 ngay lam viéc, dong thoi cap nhat trang thai tam ngimg hoat dong cia NNT
vao ung dung BKT.

IX. XU PHAT VI PHAM HANH CHINH POI VOI TRUONG HQP NNT NQP
HO SO PKT HOAC KE KHAI BO SUNG THONG TIN PKT QUA THOI HAN QUY
PINH

1. Lap bién ban xac dinh hanh vi chim ndp hd so PKT ciia NNT

B0 phéan “mdt ctra” 1ap bién ban ddi véi hanh vi chdm nop hd so PKT cia NNT cu thé
nhu sau:

- B6 phén “mdt cira” can cur gitta ngay nhan hd so DKT trén s6 nhan bé so DKT voi
thot han phai nop ho so BKT theo quy dinh tai Thong tur s6 80/2012/TT-BTC dé xac dinh hanh
vi chdm ndp va so ngay ndp cham ho so DKT ctia NNT.

- Lap Bién ban vi pham phap luat thué theo Mau s6 01/BB ban hanh kém theo Thong tur
s6 166/2013/TT-BTC (trtr truong hop phat canh cdo hodc phat tién dén 250.000 dong déi voi
c4 nhan hoic 500.000 dong d6i véi to chuc va nguoi co tham quyén xir phat phai ra quyét dinh
XU phat tai chd). Bién ban néu rd 1y do cham ndp hd so PKT va cac tinh tiét ting ning, giam
nhe ¢6 lién quan dén viéc cham ndp hd so PKT ciia NNT dé yéu cau NNT ky bién ban theo
mot trong cac hinh thuc sau:

+ Moi dai dién phap luat cuia NNT dén truc tiép CQT dé ky bién ban.

+ Gtri bién ban qua duong buu chinh dé yéu cau dai dién phéap luat cia NNT ky bién
ban.

+ Truong hop NNT dén ndp ho so DKT truc tiép tai CQT qua thoi han quy dinh, néu
CQT lap bién ban ngay khi tiép nhan hd so PKT nhung ngudi ky bién ban khong phai 1a NNT
ma 1a t6 chire kinh doanh dich vu 1am tha tuc vé thué thay cho NNT thi by phan “mdt cura” lap
thanh 04 ban: 01 ban guiri cho NNT, 01 ban guri cho td chire kinh doanh dich vu 1am thu tuc thay
cho NNT, 01 ban gui cho bo phan BKT, 01 ban luu tai by phan “mot cira” dé tiép tuc theo doi,
xu ly.

- Theo di, dén déc NNT ky bién ban: trong thoi han 05 ngay ké tir ngdy NNT nop hod
so DKT qua thoi han quy dinh, néu NNT khong ky bién ban, bo phan “mét ctra” trinh lanh dao
¢6 van ban moi dai dién chinh quyén co s6 noi xdy ra vi pham hodc hai nguoi ching kién dé ky
vao bién ban. Truong hop ngudi chimg kién tir chdi ky vao bién ban thi ngudi 1ap bién ban phai
ghi rd vao ban bi€n ban luu tai CQT céc ly do va trinh ty da thuc hién trong qua trinh 1ap bién
ban dé lam can c{r x{r phat theo quy dinh.



- Pong thoi véi viée 1ap bién ban xac dinh hanh vi cham ndp hd so KT, bd phan “mot
cua” thuc hi¢n tiép nhan, ki€m tra, cap nhat va trad két qua DKT cho NNT theo dung trinh ty
quy dinh tai myc I dén muc III Phan hai cua quy trinh.

2. Thue hién xir phat vi pham hanh chinh thué déi véi NNT ndp hd so PKT qua
thoi han qui dinh

B6 phan “mot ctra” can ctr bién ban da dugc lap gitra CQT va NNT, xac dinh hinh thtrc,
murc d6 xir phat d6i voi NNT ndp hd so DPKT quéa han theo quy dinh tai Thong tu 80/2012/TT-
BTC cuia Bo Tai chinh, du thao Quyét dinh xir phat vi pham phap luat vé thué, trinh Thu trudng
co quan thué ky ban hanh trong thoi han 07 ngay ké tir ngay lap bién ban vi pham phap luat
thué dé giri cho NNT hodc trong trudng hop NNT khong ky bién ban, bo phan “mét cira” bao
c4o Thu truong CQT dé thuc hién xtr 1y theo quy dinh ciia Luat Quan Iy thué va cac van ban
hudng dan thi hanh.

Quyét dinh xir phat vi pham hanh chinh thué sau khi ban hanh phai dugc giao cho NNT
hodc thong bao dé NNT dén nhéan tai bo phan "mdt cua"; hodc gui cho NNT qua duong buu
dién bang thu bao dam trong thoi han 02 ngay lam viéc ké tir ngdy ra quyét dinh xur phat vi
pham hanh chinh c6 1ap bién ban; dong thoi gui cho co quan khac lién quan (néu cé) dé thi
hanh.

Truong hop quyet dinh xtr phat duoc giao truc tiép thi bo phén “mot cura” phai lap bién
ban vé viée giao quyét dinh xtr phat. Néu quyét dinh dugc glao truc tiép ma ca nhan, t6 chuc vi
pham c¢6 tinh khong nhan quyét dinh thi b phan “mot ctra” 1ap bién ban vé viéc khéng nhan
quyét dinh c6 xac nhan cia chinh quyén dia phuong theo miu sé 05/BB ban hanh kém theo
Thong tu sb 166/2013/TT-BTC.

Trudng hgp CQT thong bao nhic nhé NNT dén nhan quyét dinh xtr phat vi pham hoic
quyét dinh dugc giri qua buu dién bang hinh thirc bao dam, néu sau thoi han 10 ngay ké tir
ngay thong bao, quyét dinh xir phat da duoc giri qua dudng buu dién dén lén thir ba (thot gian
gitra hai lan gui 1a 3 ngay, lan tha ba la 4 ngay) ma bi tra lai do ca nhan, t6 chitc vi pham co
tinh khong nhén (hodc ¢6 can cu cho rang NNT trén tranh khong nhén) thi b phan “mot cira”
trinh lanh dao dé thuc hién niém yet quyet dinh x1r phat tai noi cu tri ciia cé nhan, tru s cua to
churc bi xur phat.

Sau thoi han va cac bude thuc hién néu trén, néu quyét dinh bi tra lai do khong tim théy
dia chi thi b phan “mot ctra’ chuyén quyét dinh xur phat vi pham hanh chinh cho b6 phan DKT
de 1ap phiéu dé nghi xu ly theo mau s6 04/QTr-DKT chuyén bo phan kiém tra dé xac minh su
ton tai cia NNT, dong thoi cap nhat trang thai tam ngimg hoat dong ciia NNT vao ung dung
DKT.

X. BAO CAO KET QUA VA LUU TRU HO SO PKT

1. Cap nhit, khai thac thong tin hé so PKT ciia NNT trén hé théng ing dung
DPKT.

1.1 Cdp nhdt théng tin hé so PKT trén hé thong irng dung PKT

B(:) phan DKT c6 trach nhiém cép nhat déy du, chinh xdc, kip thoi, trung thuc cg’tc thong
tin trén ho so DKT cua NNT vao h¢ thong ung dung DKT cua nganh va thuc hién diéu chinh
theo quy dinh cac thong tin trén hé¢ thong DKT.

Toan b thong tin vé tinh trang NNT (dang hoat dong, ngumg hoat dong, tam nghi kinh
doanh, bo dia chi kinh doanh) dugc h¢ thong cap nhat tu dong 1én trang thong tin dién tir nganh
thu¢ theo dia chi www.gdt.gov.vn.

1.2 Khai thdc théng tin hé so PKT trén hé thong iing dung PKT


http://www.gdt.gov.vn/

Bo phan KK&KTT khai thac cic bao cao vé cong tac quan Iy NNT theo quy trinh trén
ung dung DKT.

Céc by phan chic nang khac tuy theo yéu cu nhiém vu duoc giao thuc hién khai thac
thong tin DKT cua NNT trén hé théng tng dung, khong thyc hién luan chuyén, sao luc hd so
DKT gitra cac b phan trong CQT trir cac truong hop cén sao luu chung 1y phuc vu cong tac
thanh tra, kiém tra thué hoic cung cép thong tin chimg 1y cho cac co quan c6 tham quyén.

2. Luu trir ho so PKT

HO so DKT ctia NNT do Cuc/Chi cuc Thué tryc tiép quan Iy NNT d6 luu trif tai phong
KK&KTT theo h6 so NNT. Thoi gian luu tai bd phan DKT la 1 nam ké tir ngay CQT nhén
duoc ho so BKT cua NNT.

Qua thoi han n@u trén, by phan BKT chuyén hd so cho kho luu trit thudc bd phan van
thu, luu trit cia CQT dé thyuc hién luu trir theo quy dinh hién hanh.

Bd phan Tin hoc cé trach nhi¢m luu trir an toan, déy du va bao mat cac thong tin vé
DKT trén h¢ thong trng dung quan ly thué cua nganh thué.

- Chuong III:
TO CHUC THUC HIEN

Lanh dao co quan thué céc cép to chuec, bd tri phan céng can by thuc hién cong vigce
DKT theo ding qui dinh cta quy trinh nay; dinh ky hoac dot xuét td chire kiém tra viée thuc
hién qui trinh cta cac don vi va thuc hién cac hinh thirc khen thuéng, ky luat theo quy dinh vé
ché do chip hanh ky luét lao dong, quy ché cong tac d6i véi don vi.

Trong qué trinh td chue thuc hién néu ¢6 vudng mic, Cuc Thué cac tinh, thanh phé bao
cao kip thoi vé Tong cuc Thué dé giai quyét./.

PHU LUC 1 )

HUONG DAN MQT SO TRUONG HQP KE KHAI THONG TIN PANG KY THUE

(Ban hanh kém theo Quyét dinh sé 329/0P- TCT ngay 27 thang 03 nam 2014 ciia Téng cuc
triwong Tong cuc Thué)

Mot s6 trwong hop dudi déy, khi tiép nhan hd so KT thi b phan “mot cira” can huéng
dan NNT ké khai cu thé thong tin DPKT nhu sau:

- Truong hop NNT 14 nha thau, nha thau phu nude ngoai ding ky ké khai, nop thué truc
t1ep tai Viét Nam: huéng din NNT bat budc phai ké khai thong tin vé& sb hop dong, ngay hop
ddng va Gidy phép hoat dong tai Viét Nam trén td khai 04-DK-TCT ban hanh kém theo Théng
tu 80/2012/TT-BTC.

- Trudong hop dia diém kinh doanh khong phat sinh doanh thu thi huéng dan NNT ké
khai vao Bang ké 01-DK-TCT-BKO03 cua to khai 01-BDK-TCT ban hanh kém theo Thong tu
80/2012/TT-BTC.

- Truong hop dia diém kinh doanh phat sinh doanh thu thi huéng dan NNT ké khai vao
Bang ké 01-BDK-TCT-BKO02 cua to khai 01-DK-TCT ban hanh kém theo Thong tu 80/2012/TT-
BTC.

- Truong hop NNT duoc thanh lap, t6 NChl'IC va hgat dong theo loai hinh doar}h nghiép tu
nhan (van phong cong chung,...) thi huéng dan NNT bat budc ké khai thong tin vé Giay phép
kinh doanh va ching minh nhan dan.



- Truong hop don vi chu quan ké khai méi don vi tryc thude: hudng dﬁn’ NNT ké khai
thong tin cua don vi truc thudc theo mau 07-MST ban hanh kém theo Thong tu so 80/2012/TT-
BTC.

N - Truong hop diang ky méi don vi truc thudc: hudng dan NNT ké khai thong tin vao
mau to khai 02-DK-TCT dung véi thong tin don vi chu quan da ké khai trén to khai 07-MST.

- Truong hop NNT da duoc cap MST néu phat sinh cac hoat dong san xuat kinh doanh
mdi hodc mo rong kinh doanh sang céc tinh, thanh pho khéac (khong thanh 1ap chi nhdnh hodc
don vi truc thudc) ké khai theo thong tin cua tru s& chinh va ké khai méi céac chi tiéu sau:

+ NNT la doanh nghiép, t6 chirc sir dung mau to khai 01-DK-TCT. Céc chi tiéu can ké
khai bao gom: MST; chi ti€u so 1; chi ti€u s6 2; chi ti€u s6 3; chi tiéu s6 7 va chi tiéu so 15.

+ NNT la don vi truc thudc cua doanh nghiép, td chirc st dung mau t& khai 02-PK-
TCT. Cac chi ti€u can ké khai bao gdom: MST; chi tiéu so 1; chi tiéu so 2; chi tiéu so 3; chi tiéu
sO 7 va chi ti€u so 15.

+ NNT 1 ca nhan, nhém c4 nhan san xuét kinh doanh hang hoa dich vu sir dung mau to
khai 03-DK-TCT. Céc chi tiéu can ké khai bao gom: MST; chi tiéu so 1; chi ti€u so 2; chi tiéu
sO 3; chi tiéu soO 8 va chi tiéu so 11.

- Truong hop NNT lam dai 1y thué: hd so DKT phai c6 it nhat hai (02) nhan vién dugc
cap chung chi hanh nghé dich vu lam thu tuc vé thué

- Truong hop NNT chuyén d6i loai hinh doanh nghiép duoc giit nguyén MST sau khi
chuyén doi:

+ NNT chuyén d6i tir doanh nghiép dang hoat dong theo Luat Doanh nghiép sang
khong hoat dong theo Luat Doanh nghiép: CQT hudng dan NNT thuc hién thu tuc thay doi
thong tin tai Phong DPKKD dé tra lai Gidy ching nhan ding ky doanh nghiép va loai bo doanh
nghiép khoi co so dit liéu trao doi thong tin v6i CQT (khéng lam thu tyc giai thé). Pong thoi,
hudng dan NNT ndp hd so thay doi thong tin tai CQT (kém theo gidy phép dang ky kinh doanh
tuong Gmg voi loai hinh doanh nghiép moi) dé CQT thuc hién thay dbi thong tin PKT cua
NNT.

+ NNT chuyén d6i tir doanh nghiép dang hoat dong khong theo Luat doanh nghiép sang
hoat dong theo Luat doanh nghi¢p: CQT hudng dan NNT thuc hién thua tuc thay débi thong tin
loai hinh doanh nghiép tai CQT, déng thoi thuc hién thu tuc dang ky thong tin tai Phong
PKKD dé b6 sung thong tin vao co so dit liéu trao ddi thong tin véi CQT tai co quan DPKKD.
Luu ¥ huéng din NNT ké khai thong tin MST di duogc cdp vao hd so ding ky doanh nghiép
ndp tai co quan DPKKD.

- Truong hop NNT 13 ¢4 nhan dang ky cip MST cho ngudi phu thudc: NNT 14 c4 nhan
cu tri khéng phai 1ap va nop riéng ho so ding ky MST cho nguoi phu thude. Thong tin phuc vu
cap MST duoc 1y tur: to khai dang ky nguoi phy thudc theo mau s6 16/DK-TNCN (d6i v6i ca
nhan c6 thu nhap tir tién cong, tién luong); to khai thué diu nam theo mau sé 01/THKH (ddi
v6i ca nhan kinh doanh nop thué theo phuong phap khoan) hodc theo phu luc 09C/KK-TNCN
(d6i v6i ca nhan c6 thu nhap tur tién cong, tién luong, tir kinh doanh thyc hién quyét toan thué).
Trén to khai cac thong tin vé ngudi phu thude, NNT can khai diy du nhu sau:

+ Pdi v6i NNT 1a nguoi Viét Nam:
* Truong hop ngudi phu thude duoi 14 tudi: ho tén, ngay sinh, qudc tich, quan hé voi
NNT, céc thong tin vé gidy khai sinh, thoi diém bat dau giam trir.

* Truong hop nguoi phu thude trén 14 tudi: ho tén, ngay sinh, qubc tich, quan hé véi
NNT, s6 CMND, thoi diém bt dau giam trir



+ D061 voi NNT 1a ngudi nude ngoai: ho tén, ngay sinh, quoc tich, quan h¢ véi NNT, s6

ho chiéu (néu co), thoi diém bat dau giam tru.

PHU LUC 2
PHAN CAP THUC HIEN PANG KY THUE TAI CUC/CHI CUC
(Ban hanh kém theo Quyét dinh s6 329/0P-TCT ngay 27 thang 03 ndm 2014 ciia Tong cuc
triwong Tong cuc Thué)

STT

Poi twong PKT

Co quan Thué thuc hién

Ghi chu

Doanh nghi¢p, don vi vii trang, dO’l’}
vi hanh chinh sy nghiép cap tinh, t6

Cuc Thué hodc Chi cuc Thué

1 chirc san xuét kinh doanh - dich vu tm'h noi don vi déng try s
\ . o chinh
va don vi trye thudc
Hop tac xa, don vi vii trang, don vi . O L
\ , A A N Chi cuc Thué noi Hop tac xa,
hanh chinh su nghiép cap quan, 2 LA .
2 A A A . t0 hop tac, ho gia dinh, ca
huyén, t6 hop tac, ho gia dinh, cé AT , .
A nhén kinh doanh dong tru s&
nhan kinh doanh
3 Nha thau, nha thau phu nudc ngoai | Cuc Thué tinh noi nha thau
truc ti€p ndp thué tai Viét Nam thuc hién du an.
NhAa thav, nha} tha}l phu P oe n.%"al Cuc Thué hodc Chi cuc Thué
khong truc tiep ndp thué tai Viét " PN VR
4 A XTiA X tryc tiép quan 1y t6 chuc, ca
Nam, do bén Viét nam khau trir N Ny A
A nhan khau trir ndp thay
ndp thay
LA 1a A R Cuc Thué hodac Chi cuc Thueé
C4 nhan lam cong an luvong ndp £ - p
5 thué aua co quan chi tré truc tiép quan 1y co quan chi
d q trd thu nhap
Chi cuc Thué noi phat sinh thu
6 Cé nhan ndp thue thu nhap cd nhan | nhap chiu thué, noi dang ky ho
truc ti€p khau thuong trit hoac noi tam
trd
Co quan dai dién ngoai giao, co
quan lanh sy va€0 guan dai dién Cuc Thué tinh noi don vi don
7 cua t6 chirc quoc té tai Viét Nam trﬁ <& chinh : g
(Thyc hién BDKT khi phat sinh ;
dugc hoan thué gia tri gia tang)
- Pon vi tryc thude cap Trung
Uong, cap tinh: Cuc Thué tinh
T6 chiic duoc iy quyén thu thue, noi don vi d6 dong try so
8 phi, 1€ phi va cac khoan thu khac - Bon vi truc thudc quén,
theo quy dinh cua phép luat; cac huyén, thi x4, thi tran, xa,
chu du an, phuong: Chi cuc Thué quén,
huyén noi don vi d6 dong try
s
T6 churc khau trir thué thu nhép cd | - Cuc Thu¢ hodc Chi cuc Thué
9 nhan nhung don vi khong c¢6 hoat | truc ti€p quan ly t6 chirc khau
dong san xuat, kinh doanh, dich vy | trr
Céc to chuc hoat dong trong nganh,
10 nghé dac bi¢t do cac B9, nganh cap | Cuc Thu¢ hodc Chi cuc Thué

gidy phép hoat dong (nhu tin dyung,
luat su, dau khi, bdo hiém, y t&)

noi don vi dong tru s& chinh




STT

Poi twong PKT

Co quan Thué thuc hién

Ghi chu

11

DPon vi kinh doanh vang lai (c6 tru
so chinh da dugc cap ma so thué)

- Cuc Thué tinh néu don vi
kinh doanh vang lai c6 hoat
dong XDCB ma chu dau tu 13
cac don vi do Cyc Thué quan
Iy hodc chii dau tu do co quan
cap tinh, thanh phd, trung
wong quan ly

- Chi cuc Thué dbi véi cac don
vi kinh doanh vang lai con lai




PHU LUC 3

CAC TRUONG HQP THAY POI THONG TIN PANG KY THUE DO TO CHU'C SAP XEP LAI DOANH NGHIEP
(Ban hanh kem theo Quyét dinh so 329/QD-TCT ngay 27 thang 03 nam 2014 cua Tong cuc truong Tong cuc Thué)

. \ Z . Quy dinh lién quan dén | Quy dinh vé ho so theo Quy dinh quan Iy vé
sTT | ¢3¢ "‘:g“ig‘-’{’a?’ chite | hghia vy thué tai Luat | Nghi dinh 43/2010/ND- | MSDN/MST theo Thong Ghi cha
p X€p 2 doanh nghiép CP tw s6 80/2012/TT-BTC
- DN chuyén doi lam thu
o i tuc thay doi thong tin
1 Chuyén do61 loai hinh HO6 so theo quy dinh tai DKT va dugc gilt nguyén
doanh nghiép Diéu 23 MS ca. ,
- Cap lai Giady ching
nhan DKT
1. Vé ho so: DN bi chia,
DN méi nop thém Ban
cam ket ke thira nghia vy
- Cone tv bi chia chim thué cua DN mé’{ tir DN bj
-ong ty b1 chua ¢ha chia. (QHS da h3 trg theo
dut ton tai sau khi cac doi nhan hé so nay)
cong ty méi duoc dang 5 so th b - DN bi chia lam thu tuc 3 quan 19- Y
. . ky kinh doanh - Ho sotheo quy din déng MST 2. Ve quan ly: .
2 Chia doanh nghiép . N W - Quyét dinh chia ; i1 , Thyc hién dong MS DN bi
- Cac cong ty mai phai S - Cac DN moi lam thu tuc N e A
T~ T8N - Bién ban hop P .- chia va cap MS méi riéng
cung lién déi chiu trach cap MST moi1 < X LLA L
S U \ ré s& khong dam bao DN
nhiém vé cac khoan ng . £, .
. bi chia sé quyét todan hod
chua thanh toén... ; £ £
don va quyéet todn thué vi
vdy can phai co bién phdp
phoi ket hop véi bo phan
kiém tra.
Céne tv bi thch va con 1. Vé ho so: DN bi tach,
gy . e & A . - DN bi tach lam thu tuc DN dugc tach ndp thém
ty dugc tach phai cung - HO so theo quy dinh XA . P it
, A SR e IRy thay doi thong tin BKT Bdn cam két thuc hién
3 Tach doanh nghiép lién d6i chiu trach nhi€ém | - Quyét dinh tach O \ iy - PN
X s , o - DN duoc tach lam thu tiep nghia vu thue giira
veé cac khoan no chua - Bién ban hop

thanh toan...

tuc cip MST méi

DN bj tach va DN duwgc
tach (QHS da ho trg theo




Ciac truong hop té chirc

Quy dinh lién quan dén

Quy dinh vé ho so theo

Quy dinh quan Iy vé

STT <&p x&p lai nghia vu thué tai Luat | Nghi dinh 43/2010/ND- MSDN/MST theo Thong Ghi chu
p X€p 2 doanh nghiép CP tu s 80/2012/TT-BTC
ddi nhan ho so nay)
Chi theo ddi quyét toan
“...C4c cong ty bi hop ho4 don d6i v6i DN bj
nhét chdm dit ton tai; A . - DN bi hop nhat lam thu hop nhat. DN mdi s& duge
o J - HO so theo quy dinh . A1 - X
) cong ty hop nhat dugc - Hob ddne hoo nhat tuc dong MST nhap thém nghia vu thue
4 Hop nhat huong cac quyén va loi op dong hop nha -DN hop nhat lam thu tuc | méi can cu vao Hop dong
ich hop phap, chiu trach A1 cap MST méi. hop nhat/Bién ban cam két
nhiém vé cac khoan ng £ iayion thuc hién nghia vu thué
chua thanh toén ......” giita DN bi hop nhét va
DN hop nhit.
Chi theo ddi quyét toan
“...cOng ty bi sap nhap hoa don dbi voi DN bi sap
chim dut tdn tai; cong ty - DN bi sap nhap lam thu | nhdp. DN méi s€ dugc
nhan sap nhap duoc - Ho so theo quy dinh tuc dong MST nhap thém nghia vu thué
5 Sap nhap huéng cac quyeén va loi - Hop dong sap nhap - DN nhén sap nhép lam | méi can cir vao Hop dong
ich hop phép, chiu trach | - Bi€n ban hop thu tuc thay doi thong tin | sap nhap/ Bién ban cam
nhiém vé cac khoan ng DPKT. Giit nguyén MST. | két thuc hién nghia vu
chua thanh toan” thué gitta DN bj sap nhap
va DN nhan sat nhép.
- Tru6ce khi chuyén d6i
Chuyén doanh nghiép phai lam thu tuc dong 1. H) so theo quy dinh tai
6 truc thudc thanh doc lap MST. Thong tu s6 80/2012/TT-

hodc ngugc lai

- DN chuyén d6i lam thi
tuc cap MST mai

BTC




PHU LUC 4

CAC MAU BIEU BAN HANH KEM THEO QUY TRINH 9
(Ban hanh kem theo Quyéet dinh 5o 329/0D-TCT ngay 27 thang 03 nam 2014 cua Tong cuc

trucng Tong cuc Thué)

STT

Ky hiéu mau

\ Tén miu

Cac Thong bdo ban hanh kém theo quy trinh

Thong béo vé viéc khong cap MST/Giay ching nhan ding

01/QTr-bKT k¢ thué/Thong béo Ma sb thué/Thé Ma sé thué ca nhan
2 02/QTr-DKT Thf)ng ‘F)ao ve€ co quan thué quan 1y va muc luc ngan sach
nha nudce
3 03/QTr-DKT Thcing bao danh sach MSDN/MST cua cac don vi truc
thudc
4 04/QTr-BDKT Phiéu dé nghi xur ly
5 i Thdng bao vé viéc don vi ngimg hoat dong va dang lam
05/QTr-BKT thu tuc chdm dart hiéu luc ma s thué
6 06/QTr-bBKT Thong bao MST vang lai cia NNT
7 07/QTr-bKT Thong bao vé viéc khoi phuc MST
8 08/QTr-bKT Thong bao vé viéc gidi trinh, bo sung thong tin, tai lidu
9 09/QTr-BKT Thoﬂng.bao vé viéc chap nhan/khong chap nhan don tam
nghi kinh doanh
Céc miu biéu ban hanh kém theo quy trinh
1 10/QTr-BKT Danh sach NNT cham ndp ho so dang ky thué
2 11/QTr-DKT Kf:t qua xu E)hat vi pha;m hanh chinh d6i véi NNT cham
ndp ho so dang ky thue
3 12/QTr-bKT Danh sach NNT da chuyén dia diém kinh doanh
4 13/QTr-BKT Danh sach NNT ngung hoat dong
5 14/QTr-bKT Danh sach NNT tam nghi kinh doanh
6 15/QTr-DKT Danh sach NNT va dia chi kinh doanh
7 16/QTr-DKT Tong h0’p Elnh hinh hoat dong cua NNT liy ké theo khu
vuc kinh té
8 17/QTr-DKT Ei?:;lgtlélgp tinh hinh hoat dong ciia NNT liiy ké theo nganh
9 18/QTr-DKT ;Féong hop tinh hinh hoat dong cia NNT theo khu vuc kinh
10 19/QTr-BKT Tong hop tinh hinh hoat dong ciia NNT theo nganh kinh té




	QUY TRÌNH
	IX. XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP NNT NỘP HỒ SƠ ĐKT HOẶC KÊ KHAI BỔ SUNG THÔNG TIN ĐKT QUÁ THỜI HẠN QUY ĐỊNH



Ds cham nop HSĐKT

		CƠ QUAN THUẾ CẤP TRÊN

		CƠ QUAN THUẾ CẤP DƯỚI

		DANH SÁCH NGƯỜI NỘP THUẾ CHẬM NỘP HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUẾ

		Từ Tháng… năm…. đến Tháng… năm…

		STT		MST		TÊN NNT		ĐỊA CHỈ		NGÀNH NGHỀ		HẠN NỘP HỒ SƠ ĐKT		NGÀY NỘP HỒ 
SƠ ĐKT		SỐ NGÀY CHẬM NỘP

		I		Doanh nghiệp nhà nước

		1

		2

		…

		II		Doanh nghiệp ĐTNN

		1

		2

		...

		III		Công ty TNHH

		1

		2

		...

				Cá nhân nộp thuế TNCN

		1

		2

		....

														…, ngày…tháng…năm…

		Người lập báo cáo						Người duyệt						Thủ trưởng cơ quan thuế

		(Ký, ghi rõ họ tên)						(Ký, ghi rõ họ tên)						(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Mẫu số:   10/QTr-ĐKT
Ban hành kèm theo Quyết định số 329/QĐ-TCT ngày  27/3/2014 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế



XPVPHC

		CƠ QUAN THUẾ CẤP TRÊN

		CƠ QUAN THUẾ CẤP DƯỚI

		KẾT QUẢ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH

		ĐỐI VỚI NGƯỜI NỘP THUẾ CHẬM NỘP HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUẾ

		Từ Tháng… năm…. đến Tháng… năm…

		STT		MST		TÊN NNT		SỐ NGÀY QUÁ HẠN		MỨC ĐỘ XỬ PHẠT
(Cảnh cáo, phạt tiền)		NGÀY LẬP BIÊN BẢN		SỐ QUYẾT ĐỊNH PHẠT		NGÀY BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH PHẠT		SỐ TIỀN PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH

		I		Doanh nghiệp nhà nước

		1

		2

		…

		II		Doanh nghiệp ĐTNN

		1

		2

		...

		III		Công ty TNHH

		1

		2

		...

				Cá nhân nộp thuế TNCN

		1

		2

		....

														…, ngày…tháng…năm…

		Người lập báo cáo								Người duyệt				Thủ trưởng cơ quan thuế

		(Ký, ghi rõ họ tên)								(Ký, ghi rõ họ tên)				(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Mẫu số:     11/QTr-ĐKT
Ban hành kèm theo Quyết định số 329/QĐ-TCT ngày  27/3/2014 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế



Chuyen dia diem

		CƠ QUAN THUẾ CẤP TRÊN

		CƠ QUAN THUẾ CẤP DƯỚI

		DANH SÁCH NNT ĐÃ CHUYỂN ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH

		Kỳ báo cáo: từ tháng…đến tháng……năm……

		STT		TÊN NNT		MÃ SỐ THUẾ		NGÀY CHUYỂN ĐỊA ĐIỂM		SỐ NHÀ, ĐƯỜNG PHỐ		PHƯỜNG/XÃ		QUẬN/HUYỆN ĐI		QUẬN/HUYỆNĐẾN

														…, ngày…tháng…năm…

		Người lập báo cáo								Người duyệt				Thủ trưởng cơ quan thuế

		(Ký, ghi rõ họ tên)								(Ký, ghi rõ họ tên)				(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Mẫu số:  12/QTr-ĐKT
Ban hành kèm theo Quyết định số 329/QĐ-TCT ngày  27/3/2014 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế



Ngung hd

		CƠ QUAN THUẾ CẤP TRÊN

		CƠ QUAN THUẾ CẤP DƯỚI

		DANH SÁCH NNT NGỪNG HOẠT ĐỘNG

		Kỳ báo cáo: Đến tháng……năm……

		STT		TÊN NNT		MÃ SỐ THUẾ		NGÀY ĐÓNG CỬA		SỐ NHÀ, ĐƯỜNG PHỐ		PHƯỜNG/XÃ		QUẬN/HUYỆN		LÝ DO

														…, ngày…tháng…năm…

		Người lập báo cáo						Người duyệt						Thủ trưởng cơ quan thuế

		(Ký, ghi rõ họ tên)						(Ký, ghi rõ họ tên)						(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Mẫu số:      13/QTr-ĐKT
Ban hành kèm theo Quyết định số 329/QĐ-TCT ngày  27/3/2014 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế



Tam nghỉ KD

		CƠ QUAN THUẾ CẤP TRÊN

		CƠ QUAN THUẾ CẤP DƯỚI

		DANH SÁCH NNT TẠM NGHỈ KINH DOANH

		Kỳ báo cáo: Đến tháng……năm……

		STT		TÊN NNT		MÃ SỐ THUẾ		NGÀY TẠM NGHỈ				SỐ NHÀ, ĐƯỜNG PHỐ		PHƯỜNG/XÃ		QUẬN/HUYỆN

								TỪ NGÀY		ĐẾN NGÀY

														…, ngày…tháng…năm…

		Người lập báo cáo								Người duyệt				Thủ trưởng cơ quan thuế

		(Ký, ghi rõ họ tên)								(Ký, ghi rõ họ tên)				(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Mẫu số:     14/QTr-ĐKT
Ban hành kèm theo Quyết định số 329/QĐ-TCT ngày  27/3/2014 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế



Danh ba

		CƠ QUAN THUẾ CẤP TRÊN

		CƠ QUAN THUẾ CẤP DƯỚI

		DANH SÁCH NNT VÀ ĐỊA CHỈ KINH DOANH

		Kỳ báo cáo: Đến tháng……năm……

		STT		TÊN NNT		MÃ SỐ THUẾ		NGÀY ĐĂNG KÝ		ĐỊA CHỈ						TÊN GIÁM ĐỐC/CHỦ HỘ KINH DOANH		TRẠNG THÁI

										SỐ NHÀ, ĐƯỜNG PHỐ		PHƯỜNG/XÃ		QUẬN/HUYỆN

																…, ngày…tháng…năm…

		Người lập báo cáo								Người duyệt						Thủ trưởng cơ quan thuế

		(Ký, ghi rõ họ tên)								(Ký, ghi rõ họ tên)						(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Mẫu số:    15/QTr-ĐKT
Ban hành kèm theo Quyết định số 329/QĐ-TCT ngày  27/3/2014 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế



BC luy ke thang-KVKT

		CƠ QUAN THUẾ CẤP TRÊN

		CƠ QUAN THUẾ CẤP DƯỚI

		TỔNG HỢP TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ LUỸ KẾ

		Kỳ báo cáo: từ tháng….. đến tháng……năm……

		Tổng hợp theo khu vực kinh tế

		STT		Chỉ tiêu		Tổng số NNT đã được cấp MST		Trong đó:Số DN được cấp MSDN qua Sở KHĐT		Tổng số NNT đang hoạt động		Trong đó:Số DN được cấp MSDN qua Sở KHĐT		Số phát sinh trong kỳ

														Số NNT thành lập mới		Trong đó: Số DN được cấp mới qua Sở KHĐT		Số NNT khôi phục hoạt động trong kỳ báo cáo				Tổng số NNT tạm 
ngừng
kinh
doanh (Có thời hạn)		NNT ngừng hoạt động

																								Đã chấm dứt hiệu lực MST										Chưa chấm dứt hiệu lực MST

																								Cộng		Giải thể, phá sản		Bỏ trốn, mất tích		Hủy/thu hồi MST do cấp trùng, cấp không đúng quy định		Khác		Cộng		Giải thể, phá sản		Bỏ trốn, mất tích		Khác

																		Từ trạng thái 05		Từ trạng thái 03 hoặc 01(đối với cá nhân)				Tất cả các lý do

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20

		A		TỔNG CỘNG

		I		KHU VỰC NHÀ NƯỚC

		1		Doanh nghiệp nhà nước Trung ương

		1.1		DN 100% vốn nhà nước hoạt động theo luật DN

				Mã 10 số

				Mã 13 số

		1.2		Công ty Cổ phần NN

				Mã 10 số

				Mã 13 số

		1.3		Công ty TNHH NN

				Mã 10 số

				Mã 13 số

		2		Doanh nghiệp nhà nước địa phương

		2.1		DN 100% vốn nhà nước hoạt động theo luật DN

				Mã 10 số

				Mã 13 số

		2.2		Công ty Cổ phần NN

				Mã 10 số

				Mã 13 số

		2.3		Công ty TNHH NN

				Mã 10 số

				Mã 13 số

		3		Đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang

				Mã 10 số

				Mã 13 số

		4		Tổ chức kinh tế của các tổ chức chính trị

				Mã 10 số

				Mã 13 số

		II		KHU VỰC KINH TẾ CÓ VỐN ĐTNN

		1		Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài

				Mã 10 số

				Mã 13 số

		2		Doanh nghiệp liên doanh với nước ngoài

				Mã 10 số

				Mã 13 số

		3		Công ty nước ngoài không theo luật đầu tư

				Mã 10 số

				Mã 13 số

		4		Hợp đồng hợp tác kinh doanh với nước ngoài

				Mã 10 số

				Mã 13 số

		5		Nhà thầu nước ngoài nộp thuế trực tiếp tại Việt Nam

				Mã 10 số

				Mã 13 số

		III		KHU VỰC KINH TẾ NGOÀI QUỐC DOANH

		1		Công ty Cổ phần

				Mã 10 số

				Mã 13 số

		2		Công ty TNHH

				Mã 10 số

				Mã 13 số

		3		Doanh nghiệp tư nhân

				Mã 10 số

				Mã 13 số

		4		Công ty hợp danh

				Mã 10 số

				Mã 13 số

		5		Hợp tác xã

				Mã 10 số

				Mã 13 số

		6		Hộ cá thể

		6.1		Hộ kê khai										Căn cứ Phương pháp tính thuế trên Tờ khai 03-ĐK-TCT, có tích các ô "khấu trừ", "trực tiếp trên GTGT", "trực tiếp trên doanh số"

				Mã 10 số

				Mã 13 số

		6.2		Hộ khoán										Căn cứ Phương pháp tính thuế trên Tờ khai 03-ĐK-TCT, có tích các ô "khoán"

				Mã 10 số

				Mã 13 số

		6.3		Hộ thu nhập thấp

				Mã 10 số

				Mã 13 số

		IV		KHÁC

				Mã 10 số

				Mã 13 số

		V		CÁ NHÂN ĐƯỢC CẤP MST										Toàn bộ cá nhân được cấp MST

		B		CHI TIẾT THEO CƠ QUAN THUẾ

		1		<Tên cơ quan thuế 1>

				<Các chỉ tiêu như trên>

		Ghi chú: - A: Số liệu tổng hợp của Cục thuế
                - B: Số liệu chi tiết của Văn Phòng cục, các Chi cục
Báo cáo được kết xuất trên ứng dụng Quản lý NNT
Số liệu tổng hợp luỹ kế theo lượt trạng thái NNT từ tháng đến tháng trong kỳ báo cáo

				Người lập báo cáo								Người duyệt																				Thủ trưởng cơ quan thuế

				(Ký, ghi rõ họ tên)								(Ký, ghi rõ họ tên)																		(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Mẫu số:   16/QTr-ĐKT
Ban hành kèm theo Quyết định số 329/QĐ-TCT ngày  27/3/2014 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế



BC luy ke thang-nganh KT

		CƠ QUAN THUẾ CẤP TRÊN

		CƠ QUAN THUẾ CẤP DƯỚI

		TỔNG HỢP TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ LUỸ KẾ

		Kỳ báo cáo: từ tháng….. đến tháng……năm……

		Tổng hợp theo ngành kinh tế

		STT		Chỉ tiêu		Tổng số NNT đã được cấp MST		Trong đó:Số DN được cấp MSDN qua Sở KHĐT		Tổng số NNT đang hoạt động		Trong đó:Số DN được cấp MSDN qua Sở KHĐT		Số phát sinh trong kỳ

														Số NNT thành lập mới		Trong đó: Số DN được cấp mới qua Sở KHĐT		Số NNT khôi phục hoạt động trong kỳ báo cáo				Tổng số NNT tạm 
ngừng
kinh
doanh (Có thời hạn)		NNT ngừng hoạt động

																								Đã chấm dứt hiệu lực MST										Chưa chấm dứt hiệu lực MST

																								Cộng		Giải thể, phá sản		Bỏ trốn, mất tích		Hủy/thu hồi MST do cấp trùng, cấp không đúng quy định		Khác		Cộng		Giải thể, phá sản		Bỏ trốn, mất tích		Khác

																		Từ trạng thái 05		Từ trạng thái 03 hoặc 01(đối với cá nhân)				Tất cả các lý do

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20

		A		TỔNG CỘNG

				Mã 10 số

				Mã 13 số

		1		Ngành nông nghiệp - lâm nghiệp - thuỷ sản

				Mã 10 số

				Mã 13 số

		2		Ngành công nghiệp khai khoáng

				Mã 10 số

				Mã 13 số

		3		Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo

				Mã 10 số

				Mã 13 số

				Ngành ………….

				Mã 10 số

				Mã 13 số

		B		CHI TIẾT THEO CƠ QUAN THUẾ

		1		<Tên cơ quan thuế 1>

				<Các chỉ tiêu như trên>

		Ghi chú: - A: Số liệu tổng hợp của Cục thuế
                - B: Số liệu chi tiết của Văn Phòng cục, các Chi cục
Báo cáo được kết xuất trên ứng dụng Quản lý NNT
Số liệu tổng hợp luỹ kế theo lượt trạng thái NNT từ tháng đến tháng trong năm

				Người lập báo cáo								Người duyệt																				Thủ trưởng cơ quan thuế

				(Ký, ghi rõ họ tên)								(Ký, ghi rõ họ tên)																		(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Mẫu số:  17/QTr-ĐKT
Ban hành kèm theo Quyết định số 329/QĐ-TCT ngày  27/3/2014 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế



BC thang-KVKT

		CƠ QUAN THUẾ CẤP TRÊN																																																										Biểu 1

		CƠ QUAN THUẾ CẤP DƯỚI

		TỔNG HỢP TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

		Kỳ báo cáo: Tháng …...năm…..

		Tổng hợp theo khu vực kinh tế

		STT		Chỉ tiêu		Số phát sinh trong kỳ																												Số cuối kỳ

						Số NNT thành lập mới		Trong đó: Số DN được cấp mới qua Sở KHĐT		Số NNT khôi phục hoạt động trong kỳ báo cáo				Tổng số NNT tạm 
ngừng
kinh
doanh (Có thời hạn)		NNT ngừng hoạt động																		Tổng số NNT đã được cấp MST đến kỳ báo cáo		Trong đó:Số DN được cấp MSDN qua Sở KHĐT		Tổng số NNT đang hoạt động đến kỳ báo cáo		Trong đó:Số DN đang hoạt Sở KHĐT		Tổng số NNT tạm 
ngừng
kinh
doanh (Có thời hạn)		NNT ngừng hoạt động

																Đã chấm dứt hiệu lực MST										Chưa chấm dứt hiệu lực MST																		Đã chấm dứt hiệu lực MST										Chưa chấm dứt hiệu lực MST

																Cộng		Giải thể, phá sản		Bỏ trốn, mất tích		Hủy/thu hồi MST do cấp trùng, cấp không đúng quy định		Khác		Cộng		Giải thể, phá sản		Bỏ trốn, mất tích		Khác												Cộng		Giải thể, phá sản		Bỏ trốn, mất tích		Hủy/thu hồi MST do cấp trùng, cấp không đúng quy định		Khác		Cộng		Giải thể, phá sản		Bỏ trốn, mất tích		Khác

										Từ trạng thái 05		Từ trạng thái 03 hoặc 01(đối với cá nhân)				Tất cả các lý do																												Tất cả các lý do

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31

		A		TỔNG CỘNG

		I		KHU VỰC NHÀ NƯỚC

		1		Doanh nghiệp nhà nước Trung ương

		1.1		DN 100% vốn nhà nước hoạt động theo luật DN

				Mã 10 số

				Mã 13 số

		1.2		Công ty Cổ phần NN

				Mã 10 số

				Mã 13 số

		1.3		Công ty TNHH NN

				Mã 10 số

				Mã 13 số

		2		Doanh nghiệp nhà nước địa phương

		2.1		DN 100% vốn nhà nước hoạt động theo luật DN

				Mã 10 số

				Mã 13 số

		2.2		Công ty Cổ phần NN

				Mã 10 số

				Mã 13 số

		2.3		Công ty TNHH NN

				Mã 10 số

				Mã 13 số

		3		Đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang

				Mã 10 số

				Mã 13 số

		4		Tổ chức kinh tế của các tổ chức chính trị

				Mã 10 số

				Mã 13 số

		II		KHU VỰC KINH TẾ CÓ VỐN ĐTNN

		1		Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài

				Mã 10 số

				Mã 13 số

		2		Doanh nghiệp liên doanh với nước ngoài

				Mã 10 số

				Mã 13 số

		3		Công ty nước ngoài không theo luật đầu tư

				Mã 10 số

				Mã 13 số

		4		Hợp đồng hợp tác kinh doanh với nước ngoài

				Mã 10 số

				Mã 13 số

		5		Nhà thầu nước ngoài nộp thuế trực tiếp tại Việt Nam

				Mã 10 số

				Mã 13 số

		III		KHU VỰC KINH TẾ NGOÀI QUỐC DOANH

		1		Công ty Cổ phần

				Mã 10 số

				Mã 13 số

		2		Công ty TNHH

				Mã 10 số

				Mã 13 số

		3		Doanh nghiệp tư nhân

				Mã 10 số

				Mã 13 số

		4		Công ty hợp danh

				Mã 10 số

				Mã 13 số

		5		Hợp tác xã

				Mã 10 số

				Mã 13 số

		6		Hộ cá thể

		6.1		Hộ kê khai		Căn cứ Phương pháp tính thuế trên Tờ khai 03-ĐK-TCT, có tích các ô "khấu trừ", "trực tiếp trên GTGT", "trực tiếp trên doanh số"

				Mã 10 số

				Mã 13 số

		6.2		Hộ khoán		Căn cứ Phương pháp tính thuế trên Tờ khai 03-ĐK-TCT, có tích các ô "khoán"

				Mã 10 số

				Mã 13 số

		6.3		Hộ thu nhập thấp

				Mã 10 số

				Mã 13 số

		IV		KHÁC

				Mã 10 số

				Mã 13 số

		V		CÁ NHÂN ĐƯỢC CẤP MST		Toàn bộ cá nhân được cấp MST

		B		CHI TIẾT THEO CƠ QUAN THUẾ

		1		<Tên cơ quan thuế 1>

				<Các chỉ tiêu như trên>

		Ghi chú: - A: Số liệu tổng hợp của Cục thuế
                - B: Số liệu chi tiết của Văn Phòng cục, các Chi cục
Báo cáo được kết xuất trên ứng dụng Quản lý NNT
Số liệu tổng hợp theo trạng thái NNT tại thời điểm báo cáo

				Người lập báo cáo																				Người duyệt																								Thủ trưởng cơ quan thuế

				(Ký, ghi rõ họ tên)																		(Ký, ghi rõ họ tên)																								(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Mẫu số:    18/QTr-ĐKT
Ban hành kèm theo Quyết định số 329/QĐ-TCT ngày  27/3/2014 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế



BC thang-Nganh KT

		CƠ QUAN THUẾ CẤP TRÊN																																																										Biểu 1

		CƠ QUAN THUẾ CẤP DƯỚI

		TỔNG HỢP TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

		Kỳ báo cáo: Tháng …...năm…..

		Tổng hợp theo ngành kinh tế

		STT		Chỉ tiêu		Số phát sinh trong kỳ																												Số cuối kỳ

						Số NNT thành lập mới		Trong đó: Số DN được cấp mới qua Sở KHĐT		Số NNT khôi phục hoạt động trong kỳ báo cáo				Tổng số NNT tạm 
ngừng
kinh
doanh (Có thời hạn)		NNT ngừng hoạt động																		Tổng số NNT đã được cấp MST đến kỳ báo cáo		Trong đó:Số DN được cấp MSDN qua Sở KHĐT		Tổng số NNT đang hoạt động đến kỳ báo cáo		Trong đó:Số DN đang hoạt Sở KHĐT		Tổng số NNT tạm 
ngừng
kinh
doanh (Có thời hạn)		NNT ngừng hoạt động

																Đã chấm dứt hiệu lực MST										Chưa chấm dứt hiệu lực MST																		Đã chấm dứt hiệu lực MST										Chưa chấm dứt hiệu lực MST

																Cộng		Giải thể, phá sản		Bỏ trốn, mất tích		Hủy/thu hồi MST do cấp trùng, cấp không đúng quy định		Khác		Cộng		Giải thể, phá sản		Bỏ trốn, mất tích		Khác												Cộng		Giải thể, phá sản		Bỏ trốn, mất tích		Hủy/thu hồi MST do cấp trùng, cấp không đúng quy định		Khác		Cộng		Giải thể, phá sản		Bỏ trốn, mất tích		Khác

										Từ trạng thái 05		Từ trạng thái 03 hoặc 01(đối với cá nhân)				Tất cả các lý do																												Tất cả các lý do

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31

		A		TỔNG CỘNG

				Mã 10 số

				Mã 13 số

		1		Ngành nông nghiệp - lâm nghiệp - thuỷ sản

				Mã 10 số

				Mã 13 số

		2		Ngành công nghiệp khai khoáng

				Mã 10 số

				Mã 13 số

		3		Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo

				Mã 10 số

				Mã 13 số

				Ngành ………….

				Mã 10 số

				Mã 13 số

		B		CHI TIẾT THEO CƠ QUAN THUẾ

		1		<Tên cơ quan thuế 1>

				<Các chỉ tiêu như trên>

		Ghi chú: - A: Số liệu tổng hợp của Cục thuế
                - B: Số liệu chi tiết của Văn Phòng cục, các Chi cục
Báo cáo được kết xuất trên ứng dụng Quản lý NNT
Số liệu tổng hợp theo trạng thái NNT tại thời điểm báo cáo

				Người lập báo cáo																								Người duyệt																						Thủ trưởng cơ quan thuế

				(Ký, ghi rõ họ tên)																						(Ký, ghi rõ họ tên)																						(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Mẫu số:    19/QTr-ĐKT
Ban hành kèm theo Quyết định số 329/QĐ-TCT ngày  27/3/2014 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế



PL

		Phụ lục: Cách lấy số liệu theo cột của biểu 1

		STT		Chỉ tiêu		Cách lấy dữ liệu

		1		Số NNT thành lập mới		Số MST có ngày cấp MST trong kỳ báo cáo

		2		Số DN được cấp mới qua Sở KHĐT		Số MSDN có ngày cấp MSDN thông qua Sở KHĐT trong kỳ báo cáo

		3		Số NNT khôi phục hoạt động trong kỳ báo cáo		Số MST có ngày chuyển trạng thái từ 05,03,01 (đối với hộ, cá nhân) sang 00,04  trong kỳ báo cáo

		4		Tổng số NNT tạm ngừng kinh doanh (có thời hạn)		Số MST có ngày chuyển trạng thái 05 trong/cuối kỳ báo cáo

		5		Giải thể, phá sản		Số MST có ngày chuyển trạng thái sang 01 hoặc 03 trong/cuối kỳ báo cáo, lý do giải thể, phá sản (Nếu ứng dụng tách lý do giải thể, phá sản thì cũng tách thành 02 cột riêng

		6		Bỏ trốn, mất tích		Số MST có ngày chuyển trạng thái sang 01 hoặc 03 trong/cuối kỳ báo cáo, lý do bỏ trốn, mất tích (Nếu ứng dụng tách lý do bỏ trốn, mất tích thì cũng tách thành 02 cột riêng)

		7		Hủy/thu hồi MST do cấp trùng,cấp không đúng quy định		Số MST có ngày chuyển trạng thái sang 01 trong/cuối kỳ báo cáo, lý do hủy/ thu hồi MST

		8		Khác		Số MST có ngày chuyển trạng thái sang 01 hoặc 03 trong/cuối kỳ báo cáo, lý do khác

		9		Tổng số NNT đang hoạt động		Số MST có trạng thái 00,02,04 tại thời điểm cuối kỳ báo cáo

		10		Số DN được cấp MSDN qua Sở KHĐT		Số MSDN được cấp qua Sở KHĐT có trạng thái 00,02,04 tại thời điểm cuối kỳ báo cáo






Mẫu số: 01/QTr-ĐKT

		……(1)…... 

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		……(2)…...

		Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



		

		



		Số: ...../TB-..(3)..

		    ........., ngày.........tháng........ năm.......





THÔNG BÁO


Về việc không cấp (…MST/Giấy chứng nhận đăng ký thuế/

Thông báo Mã số thuế/Thẻ Mã số thuế cá nhân...)



Kính gửi: ……..(4)…..

               ……...(5)……

Căn cứ Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn hiện hành.


Căn cứ Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/05/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật quản lý thuế về việc đăng ký thuế.


Sau khi xem xét hồ sơ đăng ký MST của …(4)… nộp ngày…/…/….


Cơ quan thuế thông báo không cấp <...MST/Giấy chứng nhận đăng ký thuế/Thông báo Mã số thuế/Thẻ Mã số thuế cá nhân...> cho …(4)….

 
Lý do: (Ghi rõ lý do)

Nếu cần biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ:



........(6)......, ......(7)..........



Địa chỉ: ..........(8)............


Số điện thoại: 


Địa chỉ E-mail:



Cơ quan thuế thông báo để .....(4)....... biết, thực hiện./.


		Nơi nhận:

		    QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ (9)



		- Như trên;

- Lưu: VT, KK&KTT.

		(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)





		(1): Tên cơ quan thuế cấp trên





(2): Tên cơ quan thuế cấp dưới

(3): Cục Thuế hoặc Chi cục Thuế


(4): Tên người nộp thuế


(5): Địa chỉ của người nộp thuế

(6): Tên cơ quan thuế


(7): Bộ phận mà người nộp thuế có thể liên hệ


(8): Ghi cụ thể địa chỉ cơ quan thuế nơi ban hành Thông báo


(9): Thủ trưởng cơ quan thuế hoặc thừa ủy quyền theo quy định

Mẫu số: 02/QTr-ĐKT

		……(1)…. 

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		……(2)….

		Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



		

		



		Số: ......./TB-…(3)…

		      ....., ngày.........tháng........ năm.......





THÔNG BÁO 


Về cơ quan thuế quản lý và mục lục ngân sách nhà nước




Kính gửi: …..(4)……

                ......(5)……

                …..(6)……

Căn cứ Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn hiện hành.


Căn cứ Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/05/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật quản lý thuế về việc đăng ký thuế.


Sau khi xem xét hồ sơ đăng ký MST/MSDN của ….(4)…. nộp ngày…/…/…., cơ quan Thuế thông báo để người nộp thuế biết một số thông tin sau:


1. Tên cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị là: …….(7)…… 


2. Mục lục ngân sách của ….(4)…. khi viết giấy nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước như sau:




Đề nghị người nộp thuế liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để thực hiện kê khai, nộp thuế theo quy định.


Nếu có vướng mắc, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ:



........(7)......, ......(8)..........



Địa chỉ: ..........(9)............



Số điện thoại: 


Địa chỉ E-mail:



Cơ quan thuế thông báo để ....(4).... được biết, thực hiện./.


		Nơi nhận:

		       QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ (10)



		- Như trên;

- Lưu: VT, KK&KTT.

		(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



		(1): Tên cơ quan thuế cấp trên


(2): Tên cơ quan thuế cấp dưới


(3): Cục Thuế hoặc Chi cục Thuế


(4): Tên người nộp thuế


(5): Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế của người nộp thuế


(6): Địa chỉ của người nộp thuế


(7): Tên cơ quan thuế


(8): Bộ phận mà người nộp thuế có thể liên hệ


(9): Ghi cụ thể địa chỉ cơ quan thuế nơi ban hành Thông báo


(10): Thủ trưởng cơ quan thuế hoặc thừa ủy quyền theo quy định





Mẫu số: 03/QTr-ĐKT


		……(1)…. 

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		……(2)….

		Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



		

		



		Số: ......./TB-…(3)…

		      ......., ngày.........tháng........ năm.......





THÔNG BÁO 


Về danh sách MSDN/MST của các đơn vị trực thuộc


Kính gửi: ……(4)…….

                …….(5)……

 
      ….…(6)……

Căn cứ Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn hiện hành.


Căn cứ Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/05/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật quản lý thuế về việc đăng ký thuế.


Căn cứ hồ sơ đăng ký MST/MSDN của  .....(4)..... đăng ký MST/MSDN cho đơn vị trực thuộc.  

....(7).... đã thực hiện cấp mới MST/MSDN cho các đơn vị trực thuộc của ....(4)....., cụ thể như  sau:


		STT

		Tên đơn vị trực thuộc

		MST/MSDN

		Địa chỉ

		Ngày cấp



		1

		

		

		

		



		2

		

		

		

		



		3

		

		

		

		



		...

		

		

		

		






Cơ quan thuế thông báo để ....(4).... được biết và thực hiện./.


		Nơi nhận:

		    QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ (8)



		- Như trên;

- Lưu VT, KK&KTT.

		(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu )





		(1): Tên cơ quan thuế cấp trên






		(2): Tên cơ quan thuế cấp dưới


(3): Cục Thuế hoặc Chi cục Thuế


(4): Tên người nộp thuế là đơn vị chủ quản. 





(5): Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế của người nộp thuế


(6): Địa chỉ của người nộp thuế


(7): Tên cơ quan thuế

(8): Thủ trưởng cơ quan thuế hoặc thừa ủy quyền theo quy định


Mẫu số: 04/QTr-ĐKT


        ……(1)…….        


        ……(2)…….

      --------------------


PHIẾU ĐỀ NGHỊ XỬ LÝ


V/v:…………………………………………………. 


Kính gửi: ……(3)…….


Căn cứ Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn hiện hành.


Căn cứ quy trình đăng ký thuế ban hành kèm theo Quyết định số….


Căn cứ ….



Kính đề nghị: …..(3)…..  thực hiện …….(4)…….



Lý do: 


Thời hạn trả lời: ..….(5)… làm việc  kể từ ngày nhận được đề nghị này.



Trân trọng cảm ơn và rất mong nhận được sự phối hợp./.


         ...…, ngày … tháng…. năm …








      ..…….(6)………







        (Ký, ghi rõ họ tên)

Kết quả xử lý: 


................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 …, ngày … tháng… năm …







                  ..…….(6)………

       





       (Ký, ghi rõ họ tên)


		(1): Tên cơ quan thuế


(2): Phòng kê khai và kế toán thuế thuộc Cục Thuế hoặc Đội Kê khai, kế toán thuế và tin học thuộc Chi cục Thuế.


(3): Tên phòng hoặc đội nhận Phiếu đề nghị xử lý


(4): Nội dung công việc đề nghị


(5): Ghi số ngày cụ thể


(6): Phụ trách phòng





Mẫu số: 05/QTr-ĐKT


		………(1)………

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		……….(2)………

		Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



		

		



		Số: ...../TB-....(3)….

		      ....., ngày.........tháng........ năm.......





THÔNG BÁO


Về việc đơn vị ngừng hoạt động và đang làm thủ tục 

chấm dứt hiệu lực mã số thuế





Kính gửi: .........(4).........

                          .........(5).........

                          .........(6).........

Căn cứ Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

Căn cứ Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/05/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật quản lý thuế về việc đăng ký thuế.


Căn cứ hồ sơ chấm dứt hiệu lực MST/MSDN của .....(4)..... nộp ngày.../.../....


Cơ quan thuế thông báo hiện đang tiến hành làm thủ tục chấm dứt hiệu lực MST/MSDN của đơn vị. 


Nếu có vướng mắc, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ:



........(7)......, ......(8)..........



Địa chỉ: ..........(9)............



Số điện thoại: 


Địa chỉ E-mail:


Cơ quan thuế thông báo để ....(4).... được biết và thực hiện./.


		Nơi nhận:

		         QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ (10)



		 -Như trên;

 - Lưu VT, KK&KTT

		(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)





		(1): Tên cơ quan thuế cấp trên






		(2): Tên cơ quan thuế cấp dưới


(3): Cục Thuế hoặc Chi cục Thuế


(4): Tên người nộp thuế. 






		  (5): Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế của người nộp thuế


  (6): Địa chỉ của người nộp thuế


  (7): Tên cơ quan thuế


  (8): Bộ phận mà người nộp thuế có thể liên hệ


  (9): Ghi cụ thể địa chỉ cơ quan thuế nơi ban hành Thông báo


 (10): Thủ trưởng cơ quan thuế hoặc thừa ủy quyền theo quy định





Mẫu số: 06/QTr-ĐKT


		………(1)………

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		……….(2)………

		Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



		

		



		Số: ...../TB-....(3)….

		      ....., ngày.........tháng........ năm.......





THÔNG BÁO 


Về mã số thuế vãng lai của NNT





Kính gửi: .........(4).........


                          .........(5).........


                          .........(6).........


Căn cứ Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn hiện hành.


Căn cứ Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/05/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật quản lý thuế về việc đăng ký thuế.


Căn cứ hồ sơ đăng ký thuế của …..(4)….. có hoạt động sản xuất kinh doanh vãng lai trên ……(7)….. do …..(8)….. quản lý.



Cục thuế thông báo cho …..(4)….. như sau:


- Mã số thuế:



- Địa chỉ kinh doanh của NNT: 



- Địa chỉ trụ sở của NNT:



- Địa chỉ nhận thông báo thuế:



- Mục lục ngân sách của ….(4)…. khi viết giấy nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước như sau:





Kể từ ngày thông báo, ….(4)…. được phép sử dụng MST trong việc kê khai, nộp thuế tại ….(8)….. theo quy định.


		Nơi nhận:

		              QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ (9)

		<THỦ TRƯỜNG CƠ QUAN THUẾ>



		 - Như trên;


 - Lưu VT, KK&KTT.

		(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)




		(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)





		(1): Tên cơ quan thuế cấp trên






		(2): Tên cơ quan thuế cấp dưới


(3): Cục Thuế hoặc Chi cục Thuế


(4): Tên người nộp thuế. 






		  (5): Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế của người nộp thuế


  (6): Địa chỉ của người nộp thuế


  (7): Địa chỉ hoạt động sản xuất kinh doanh vãng lai

  (8): Tên cơ quan thuế


  (9): Thủ trưởng cơ quan thuế hoặc thừa ủy quyền theo quy định





Mẫu số: 07/QTr-ĐKT


		            …….(1)…….

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		……(2)……..



		                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






		Số:           /TB-....(3).....

		                .........., ngày        tháng       năm     





THÔNG BÁO


Về việc khôi phục mã số thuế




Kính gửi: .....(4).......

                ......(5).......

Căn cứ Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn hiện hành.


Căn cứ Thông tư 80/2012/TT-BTC ngày 22/05/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật quản lý thuế về việc đăng ký thuế;


Căn cứ Quyết định số 1006/QĐ-TCT ngày 13/6/2006 của Tổng Cục thuế về việc ban hành Quy chế xác định, thông báo và xử lý về thuế đối với cơ sở kinh doanh bỏ địa chỉ kinh doanh;


Căn cứ thông báo/công văn số .... ngày .... của ......(6)...... về việc đề nghị khôi phục mã số thuế cho .....(4)......

.......(6)........ thông báo khôi phục mã số thuế cho:


......(4)........

+ Mã số thuế: ....(7)....., .....(6)....... cấp ngày .....(8).......

+ Địa chỉ trụ sở: ......(5)........

+ Số Giấy chứng nhận ĐKKD (hoặc Giấy phép đầu tư,...): số ......... do .... cấp ngày ..../.../...., nơi cấp.....

......(4)...... được phép sử dụng mã số thuế theo quy định kể từ ngày khôi phục lại mã số thuế.


		Nơi nhận:

		          QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ (9)

		<THỦ TRƯỜNG CƠ QUAN THUẾ>



		 - Như trên;


- Sở KH & ĐT …


 - Lưu VT, KK&KTT.

		(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

		(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)





		(1): Tên cơ quan thuế cấp trên






		(2): Tên cơ quan thuế cấp dưới


(3): Cục Thuế hoặc Chi cục Thuế


(4): Tên người nộp thuế 






		  (5): Địa chỉ của người nộp thuế


  (6): Tên cơ quan thuế


  (7): Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế của người nộp thuế

  (8): Ngày cấp mã số doanh  nghiệp/Mã số thuế

  (9): Thủ trưởng cơ quan thuế hoặc thừa ủy quyền theo quy định





Mẫu số: 08/QTr-ĐKT


		……..(1)……..

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		   ………(2)………

		Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



		

		



		Số: ...../TB-…..(3)…..

		      ....., ngày.........tháng........ năm.......





THÔNG BÁO


Về việc giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu




Kính gửi: ........(4).........

                          ........(5).........

Căn cứ Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn hiện hành.


Căn cứ Thông tư 80/2012/TT-BTC ngày 22/05/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật quản lý thuế về việc đăng ký thuế;


Căn cứ hồ sơ đăng ký MST/MSDN của .....(4)......

Để làm rõ các nội dung trong hồ sơ ĐKT:


1.....................................................................................................................


2.....................................................................................................................


......(6)....... đề nghị ……(4)….. cử đại diện đến làm việc trực tiếp tại cơ quan thuế (hoặc có văn bản) để giải trình và bổ sung thông tin, tài liệu sau đây:

1.....................................................................................................................


2.....................................................................................................................


Thời gian làm việc:  .......... giờ .........ngày.......... tháng .......... năm ............


Địa điểm làm việc ........................................................................................


(Hoặc văn bản giải trình, thông tin, tài liệu bổ sung gửi về .. ......(6).............  trước ngày...... tháng ......... năm..........) 


Nếu có vướng mắc, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ:



……..(6)………., ……….(7)………


Địa chỉ: ……..(8)………..


Số điện thoại: 


Địa chỉ E-mail:


		
Nơi nhận:

		    QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ (9)



		 - Như trên;

 - Lưu VT, KK&KTT.

		(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)





		(1): Tên cơ quan thuế cấp trên






		(2): Tên cơ quan thuế cấp dưới


(3): Cục Thuế hoặc Chi cục Thuế


(4): Tên người nộp thuế 

(5): Địa chỉ của người nộp thuế


(6): Tên cơ quan thuế


(7): Bộ phận mà người nộp thuế có thể liên hệ


(8): Ghi cụ thể địa chỉ cơ quan thuế nơi ban hành Thông báo


(9): Thủ trưởng cơ quan thuế hoặc thừa ủy quyền theo quy định





Mẫu số: 09/QTr-ĐKT


		….…(1)………..

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		   ..…......(2)………

		Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



		

		



		Số: ...../TB-…..(3)…...

		      ....., ngày.........tháng........ năm.......





THÔNG BÁO


Về việc chấp nhận/không chấp nhận đơn tạm nghỉ kinh doanh





Kính gửi: ......(4)........

                          ......(5).........

                          ......(6)........

Căn cứ Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn hiện hành.


Căn cứ Thông tư 80/2012/TT-BTC ngày 22/05/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật quản lý thuế về việc đăng ký thuế;


Căn cứ Thông báo tạm nghỉ kinh doanh của ....(4)...., nộp ngày.../.../.....


Cơ quan thuế thông báo ....


Nếu có vướng mắc, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ:



…….(7)…….., ………(8)………..


Địa chỉ: …………(9)………..


Số điện thoại: 


Địa chỉ E-mail:


Cơ quan thuế thông báo để NNT biết và thực hiện ./.



		Nơi nhận:

		      QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ (10)


(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)





		 - Như trên;

 - Lưu VT, KK&KTT.

		





		(1): Tên cơ quan thuế cấp trên






		(2): Tên cơ quan thuế cấp dưới


(3): Cục Thuế hoặc Chi cục Thuế


(4): Tên người nộp thuế 


(5): Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế của người nộp thuế


(6): Địa chỉ của người nộp thuế


(7): Tên cơ quan thuế


(8): Bộ phận mà người nộp thuế có thể liên hệ


(9): Ghi cụ thể địa chỉ cơ quan thuế nơi ban hành Thông báo


(10): Thủ trưởng cơ quan thuế hoặc thừa ủy quyền theo quy định





Loại







Khoản







Mã chương







Loại







Khoản







Mã chương
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